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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TỔNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG TOÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Hướng dẫn Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015".

Điều 2. Hướng dẫn này để áp dụng trong việc thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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PHỤ LỤC SỐ 1 A

HỆ THỐNG MẪU PHIẾU, BIỂU ĐIỀU TRA


ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG


(Ban hành kèm theo Quyết định số:3183 /QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12 /2012

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
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PHIẾU MÔ TẢ MẪU KHOÁ ẢNH VỆ TINH SPOT5


		Phiếu số:

		

		Ngày điều tra:

		 



		ÔTC: 

		

		Người ĐT:

		 



		Vị trí:

		

		Toạ độ:

		 



		Hướng phơi:

		

		Toạ độ X:

		 



		Tỉnh:

		

		Toạ độ Y:

		 



		Huyện:

		

		Độ cao:

		 



		Xã:

		

		Hệ tọa độ: 

		



		Tiểu khu

		

		

		



		Mô tả thực địa

		Mô tả ảnh vệ tinh



		Trạng thái 

		Hiện tại

		 Lúc thu nhận ảnh SPOT 5

		 Số hiệu cảnh ảnh:



		Trữ lượng TB

		

		 

		



		Tiết diện ngang TB

		

		 

		



		Chiều cao TB:

		

		 

		Thời gian thu nhận ảnh



		Đường kính TB:

		

		 

		



		Độ tàn che TB:

		

		 

		



		Loài ưu thế

		



		Ảnh thực địa

		Ảnh vệ tinh



		Hướng chụp: 


 Tọa độ điểm đứng chụp:


X:                   Y:

		Khoảng cách chụp:


Tên tệp ảnh

		



		

		





Ngày …. Tháng …..Năm…..


                                                                                      Người điều tra
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:                                            PHIẾU MÔ TẢ NGOẠI NGHIỆP


		Số hiệu điểm ngoại nghiệp

		Ảnh thực địa GPS

		Mô tả thực địa



		

		Tên ảnh GPS

		

		Tại điểm quan sát:






		

		Toa độ nơi đứng chụp

		X:

		Y:

		



		

		Thời gian chụp ảnh




		

		Hướng chụp

		

		Khoảng cách

		

		Theo hướng quan sát:



		

		Người thực hiện

		

		Người kiểm tra

		

		





*Ghi chú: 
Thời gian ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, năm.
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PHIẾU ĐIỀU TRA TRỮ LƯỢNG CỦA LÔ KIỂM KÊ RỪNG


Thôn……………………..,xã……………………huyện…………………….


Người điều tra:…………………………………….Ngày điều Tra:………..

		TT

		Số hiệu lô KKR

		T. Khu

		Khoảnh

		TTR

		Hvn trung bình (m)

		Số đọc bitteclish ở 5 điểm

		M (m3/ha)



		

		

		

		

		

		

		G1

		G 2

		G 3

		G 4

		G 5
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PHIẾU 1/KK: PHIẾU KIỂM KÊ CHO TỪNG LÔ

Tỉnh:…………………            Khoảnh: ……………………. Diện tích lô KK:………….....…        


Huyện: ………………            Tên địa danh: …………….... Tên chủ QLSD: ………….…....         


Xã: ……………………...       Tên lô kiểm kê: …………....  Thửa đất số: …………………..


Thôn/bản: ………..…             Trạng thái lô KK: … …….… Diện tích thửa(theo HSĐC):..…


Tiểu khu: ………………        Năm trồng (RT): ……………Tờ bản đồ địa chính số: ……....                                                                             


Thống kê diện tích các lô rừng trồng < 0,2 ha:  ………ha 

		I/ Loại chủ quản lý
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BQL rừng ĐD: 
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BQL rừng PH: 
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D/nghiệp NN: 
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D/nghiệpT/nhân: 
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DN nước ngoài: 
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Hộ gia đình: 
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Cộng đồng: 
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Lực lượng VT: 
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Chủ khác: 



		II/ Tình trạng quản lý sử dụng



		1. Giấy chứng nhận QSDĐ



		a) Chưa giao: 

		 b) Đã giao:                 Sổ đỏ                       Sổ xanh                    Khác



		2. Nhận khoán:

		

		

		

		



		3. Tình hình tranh chấp

		Có:

		Không:

		



		4. Vị trí thửa đất trên bản đồ so với thực địa

		Đúng: 

		Sai: 



		III/ Nguồn gốc hình thành rừng



		1. Rừng tự nhiên

		 Nguyên sinh:

		Sau khai thác:

		Phục hồi: 

		



		2. Rừng trồng

		Trồng mới:

		Trồng lại:

		TS hạt, chồi:

		



		IV/  Mục đích sử dụng



		1. Đặc dụng

		VQG:

		KBTTN:

		Rừng NCKH:

		Rừng BVCQ:

		BT Loài/SC



		2. Phòng hộ

		Đầu nguồn: 

		Chắn gió/cát: 

		Chắn sóng: 

		Bảo vệ MT: 



		3. Sản xuất

		Gỗ lớn: 

		Gỗ nhỏ: 

		Đặc sản: 

		Khác: 



		Rừng ngoài đất lâm nghiệp 

		

		

		



		V/ Rừng phân theo điều kiện lập địa



		Núi đất:

		Núi đá:

		Đất cát:

		Ngập mặn:

		Ngập phèn:

		Ngập ngọt:



		VI/ Kiểu rừng



		1. Rừng gỗ

		LRTX: 

		Rụng lá: 

		Lá kim: 

		LRLK: 



		2. Rừng tre nứa

		Nứa: 

		Vầu: 

		Lồ ô: 

		Tre luồng: 

		Tre nứa khác



		3. Hỗn giao G+N: 

		

		

		

		



		4. H/ giao khác:

		

		

		

		



		5. Cau dừa:

		

		

		

		



		VII/ Trữ lượng rừng



		Gỗ (m3): 

		Tre nứa (1000 cây):



		VIII/  Đất chưa có rừng quy hoạch cho Lâm nghiệp



		R/trồng CTRừng: 

		Có cây gỗ TS: 

		Không cây gỗTS: 

		Núi đá không cây: 

		Cây N/ nghiệp: 



		Đất trống cát: 

		Đất trống mặn: 

		Đất trống phèn: 

		Đất trống khác: 





Mô tả, vị trí lô rừng trong khoảnh

		TT

		Tên chủ rừng lân cận

		Tiếp giáp phía



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		4

		

		





		Chủ rừng 

		Tổ công tác KKR

		UBND Xã

(Ký tên, đóng dấu)







PHIẾU 1A/KK: TỔNG HỢP LÔ KIỂM KÊ 


(Dành cho chủ quản lý thuộc nhóm 2*)


Tờ số: …….


Tỉnh:…………………….         Xã: …………………………………….....


Huyện: ………………….         Tên chủ QLSD: …….…….……………...


		Tiểu khu

		Khoảnh

		Số hiệu lô kiểm kê

		Trạng


thái lô kiểm kê

		Diện tích lô kiểm kê (ha)

		Trữ lượng lô kiểm kê


(m3,1000 cây)

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Chủ rừng


(Ký tên đóng dấu)


Người tổng hợp


(Ký và ghi rõ họ tên)










PHIẾU 1B/KK: TỔNG HỢP LÔ KIỂM KÊ 


(Dành cho chủ quản lý thuộc nhóm 1*)


Tỉnh:…………………….         Xã: ……………………...      Tên chủ QLSD: .…….……….     


Huyện: ………………….         Thôn/bản: ………..……..      


		Tiểu khu

		Khoảnh

		Số hiệu thửa đất

		Số hiệu lô kiểm kê

		Trạng


thái lô kiểm kê

		Diện tích lô kiểm kê (ha)

		Tr/


lượng lô kiểm kê(m3, 1000 cây)

		Ghi chú



		112

		5

		

		

		

		

		

		



		

		

		201

		

		

		1,50

		

		



		

		

		

		1

		TB

		0,50

		

		Trong lô có 0,08 ha rừng trồng



		

		

		

		5

		G

		1,00

		

		



		

		

		303

		

		

		6,38

		

		



		

		

		

		4

		DT1

		1,20

		

		



		

		

		

		5

		DT2

		1,28

		

		Trong lô có 0,06 ha rừng trồng



		

		

		

		7

		NDA

		3,90

		

		



		

		7

		250

		

		

		0,44

		

		



		

		

		

		1

		Ke1a

		0,24

		

		



		

		

		

		2

		Bđ 2c

		0,20

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Sơ đồ thửa đất



[image: image1]

		Đại diện chủ rừng


(Ký và ghi rõ họ tên)


		Tổ công tác


		UBND XÃ

(Ký tên đóng dấu)





		





HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CHÉP

PHIẾU 1/KK: KIỂM KÊ CHO TỪNG LÔ


Phiếu này sử dụng cho tất cả các loại chủ quản lý và tất cả các lô kiểm kê: (chủ quản lý thuộc nhóm 1; chủ quản lý nhóm 2)

1. Các mục mô tả chung ở đầu trang: 

Điền đầy đủ các thông tin chung về chủ rừng, họ tên chủ rừng, địa chỉ, vi tri lô rừng, diện tích …theo mẫu yêu cầu.

2. Các mục nằm trong khung gồm có 8 mục:


Mục I/ Loại chủ quản lý: Thuộc chủ quản lý nào chỉ cần tích dấu X vào ô trống.


Mục II/ Tình trạng quản lý sử dụng: Thuộc đối tượng nào chỉ cần tích dấu X vào ô trống.

- Vị trí thửa đất trên bản đồ giao đất so với thực địa: chỉ tích dấu X vào ô đúng hoặc ô sai. “Sai” được hiểu là vị trí cả thửa đất trên thực địa bị dịch chuyển hoàn toàn sang vị trí khác và tách biệt hẳn so với vị trí mà bản đồ thể hiện. 


- Nhận khoán: Là người nhận khoán rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, đất chưa có rừng được quy hoạch trồng cây lâm nghiệp theo Nghị định số 01/CP ngày 04 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ. Những thửa đất nhận khoán chỉ kiểm kê trong các trường hợp sau:


+ Ban quản lý, Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất theo Nghị định 02/CP và Nghị định 163/CP sau đó giao lại cho dân theo Nghị định 01/CP. Nay Ban quản lý, Doanh nghiệp đã giải tán hoặc không hoạt động nữa.


+ Ban quản lý, Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất theo Nghị định 02/CP và Nghị định 163/CP sau đó giao lại cho dân theo Nghị định 01/CP. Nay Ban quản lý, Doanh nghiệp không có khả năng quản lý được vì các hộ gia đình đòi lại đã và đang kinh doanh rừng trên thửa đất đó.


- Chưa giao: Là những diện tích đất lâm nghiệp hiện nay mới tạm giao cho UBND xã quản lý. 


Mục III đến mục VI: Thuộc đối tượng nào chỉ cần tích dấu X vào ô trống.

Mục VII/Trữ lượng rừng: Ghi cụ thể trữ lượng rừng cho từng lô (Mlô). 


           Mlô =   Diện tích lô x Trữ lượng bình quân trạng thái lô


Đơn vị tính m3 đối với gỗ hoặc 1000 cây đối với tre nứa. Đơn vị vo tròn đến 1


Mục VIII/  Đất chưa có rừng quy hoạch cho Lâm nghiệp: Thuộc đối tượng nào chỉ cần tích dấu X vào ô trống.

Lưu ý:  Những mục cần tích dấu X, trong mỗi mục chỉ được phép tích một dấu X


Diện tích lô kiểm kê là diện tích lô đã trừ bỏ đất khác (sông, suối, đường,…) nếu có.


_____________________________________________


PHIẾU 1A/KK: TỔNG HỢP LÔ KIỂM KÊ:  


Phiếu này dùng để tổng hợp các lô kiểm kê theo từng chủ quản lý thuộc nhóm 2: Gồm doanh nghiệp Nhà nước (Công ty), Ban quản lý rừng, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, lực lượng vũ trang, UBND xã. 


Cột ghi chú: ghi những lưu ý cần thiết.


Các cột khác ghi bình thường.

_____________________________________________


PHIẾU 1B/KK: TỔNG HỢP LÔ KIỂM KÊ 


Phiếu này dùng để tổng hợp các lô kiểm kê theo từng chủ quản lý thuộc nhóm 1: Gồm cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư, chủ khác. 


- Số thứ tự thửa lấy từ bản đồ địa chính. Số thứ tự lô kiểm kê trong thửa đất được đánh số theo khoảnh từ 1-n. Do đó, có thể số thứ tự lô KK không liên tục trong một thửa.


- Sơ đồ các thửa đất được chuyển hoạ bằng tay hoặc copy từ bản đồ số. Tất cả các thửa đất  của hộ gia đình đều được thể hiện cùng tỷ lệ.


_____________________________________________
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HƯỚNG DẪN

KIỂM TRA, NGHIỆM THU ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG


1. Mục đích, yêu cầu 


- Mục đích nhằm đảm bảo quá trình điều tra, kiểm kê rừng cung cấp được những tài liệu, số liệu tin cậy nhất về rừng và đất rừng phục vụ cho quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng và cho các ngành kinh tế quốc dân. 


- Yêu cầu phải xác định và bố trí dung lượng mẫu tối thiểu cần thiết để kiểm tra đánh giá được độ tin cậy các tài liệu, số liệu thành quả của công tác điều tra, kiểm kê rừng.


2. Những qui định chung


2.1. Tổ chức thực hiện kiểm tra 


- Người đứng đầu đơn vị tư vấn thực hiện phải chịu trách nhiệm về chất lượng tài liệu thu thập và tài liệu thành quả do đơn vị mình thực hiện. 


- Cục Kiểm Lâm chỉ tiến hành kiểm tra nghiệm thu khi các đơn vị đã hoàn tất các thủ tục tự kiểm tra và lập biên bản đánh giá chất lượng sản phẩm theo những nội dung quy định.


- Khi thực hiện kiểm tra, đơn vị được kiểm tra phải cử những thành viên đã điều tra thu thập tài liệu tại địa bàn được chọn. Các thành viên này có nhiệm vụ lập lại việc thu thập số liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.


2.2. Hình thức kiểm tra 


- Kiểm tra chỉ đạo nhằm phát hiện, uốn nắn và khắc phục kịp thời những sai sót, vướng mắc trong quá trình điều tra thu thập số liệu hoặc tính toán xây dựng hồ sơ thành quả. Kiểm tra chỉ đạo chủ yếu do bộ phận kỹ thuật các đơn vị tư vấn thực hiện tiến hành, được tổ chức thường xuyên. Nếu cần thiết, Cục Kiểm lâm và tư vấn giám sát độc lập sẽ tổ chức kiểm tra chỉ đạo tại các đơn vị thực hiện.


- Kiểm tra nghiệm thu nhằm đánh giá chất lượng toàn bộ tài liệu thu thập trước khi đưa vào xử lí tính toán hoặc chuyển hồ sơ thành quả của bước điều tra sang bước kiểm kê. Kiểm tra nghiệm thu là cơ sở để đánh giá chất lượng từng bước công việc hoặc thành quả công trình..


2.3. Tỷ lệ kiểm tra.


		Cấp kiểm tra

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Tài liệu



		Tổ/nhóm 

		100%

		100%

		100%



		Tư vấn thực hiện

		30%

		50%

		100%



		Tư vấn giám sát độc lập

		10%

		20%

		30%





2.4. Thành phần các ban kiểm tra, nghiệm thu..


- Kiểm tra chỉ đạo do bộ phận kỹ thuật tư vấn thực hiện. Ngoài Tổ kỹ thuật tư vấn thực hiện cần có đại diện địa phương nơi điều tra, kiểm kê rừng tham gia.


- Kiểm tra nghiệm thu được thực hiện 2 cấp: cấp huyện và cấp tỉnh. 

+ Thành phần Ban kiểm tra nghiệm thu cấp huyện gồm các thành viên Ban chủ nhiệm và Tổ kỹ thuật Tư vấn thực hiện; đại diện Ban kiểm kê rừng huyện thuộc địa bàn kiểm tra. 


+ Thành phần Ban nghiệm thu cấp tỉnh, ngoài thành phần như cấp huyện còn có đại diện Ban kiểm kê rừng tỉnh và Ban chỉ đạo Điều tra kiểm kê Trung ương. 

Tư vấn thực hiện có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, hồ sơ kiểm tra, nhân lực và dụng cụ kỹ thuật phục vụ cho kiểm tra, nghiệm thu.


3. Nội dung kiểm tra.


3.1. Kiểm tra ngoại nghiệp điều tra, kiểm kê diện tích 


- Kiểm tra khoanh vẽ diện tích (kiểm tra bản đồ hiện trạng rừng).


- Kiểm tra phân loại rừng.


- Kiểm tra kết quả thu thập các phiếu Kiểm kê cho từng lô (Phiếu 01/KK), Phiếu tổng hợp lô của chủ quản lý (Phiếu 01A/KK và Phiếu 01B/KK) .

3.2. Kiểm tra ngoại nghiệp điều tra, kiểm kê trữ lượng rừng. 


- Kiểm tra việc lập ô đo đếm và thu thập các chỉ tiêu trong ô đo đếm


- Kiểm tra dung lượng ô đo đếm (khối rừng theo phạm vi tỉnh)

3.3. Kiểm tra thành quả nội nghiệp 


- Kiểm tra thành quả thuộc bước điều tra rừng (bản đồ, các chỉ tiêu trữ lượng bình quân, bảng biểu diện tích và trữ lượng)


- Kiểm tra thành quả thuộc bước kiểm kê rừng (bản đồ, bảng biểu diện tích/ trữ lượng)


- Kiểm tra hồ sơ quản lý rừng.


4. Phương pháp kiểm tra.


4.1. Căn cứ kiểm tra.


    Căn cứ kiểm tra là các nguyên tắc và quy định được nêu trong các văn bản:


- Văn kiện Dự án điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc

- Các Biện pháp kỹ thuật và các phụ lục kèm theo, cụ thể gồm:


+ Biện pháp kỹ thuật phân tích và giải đoán ảnh vệ tinh phục vụ cho điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp.


+ Biện pháp kĩ thuật điều tra trữ lượng rừng.


+ Biện pháp kỹ thuật kiểm kê diện tích và trữ lượng rừng. 


+ Quy định hệ thống phân loại rừng. 


+ Biện pháp xây dựng bản đồ thành quả điều tra và kiểm kê rừng


4.2. Kiểm tra ngoại nghiệp điều tra, kiểm kê diện tích.


4.2.1 Kiểm tra khoanh vẽ diện tích (kiểm tra bản đồ hiện trạng rừng).


Kiểm tra diện tích có thể thực hiện theo một trong hai phương pháp sau:

 a) Phương pháp kiểm tra theo lô trạng thái. Mỗi xã được chọn kiểm tra diện tích sẽ tiến hành rút ngẫu nhiên 35 lô. Yêu cầu lô kiểm tra phải được bố trí đều cho tất cả các loại rừng và đất lâm nghiệp tồn tại trên địa bàn. Cách tiến hành như sau: 

- Xác định chiều dài đoạn tuyến cắt qua lô trên bản đồ (Lbđồ): Trên bản đồ hiện trạng rừng xã, tại mỗi lô kiểm tra, kẻ 2 đường theo hướng Đông – Tây và Nam – Bắc cùng đi qua điểm trọng tâm lô (xác định một cách tương đối). Mỗi đường thẳng sẽ cắt ranh giới lô kiểm tra ít nhất là 2 điểm. Do đó mỗi lô sẽ có 2 đoạn thẳng được tạo bởi đường ranh giới lô kiểm tra cắt 2 đường tuyến. Dựa vào tỷ lệ bản đồ, sẽ xác định được chiều dài các đoạn tuyến cắt qua lô trên bản đồ.


- Xác định chiều dài đoạn tuyến cắt qua lô trên thực địa (Lthđia): Các điểm giao nhau giữa đường tuyến và ranh giới lô trên bản đồ sẽ được xác định toạ độ. Căn cứ vào toạ độ đã xác định, tiến hành kiểm tra chiều dài đoạn thẳng đi qua lô trên thực địa. Nếu diện tích khoanh vẽ đúng thì toạ độ các điểm là nơi chuyển tiếp giữa 2 loại đất loại rừng, trường hợp chưa đúng thì theo hướng tuyến Đông – Tây hoặc Nam – Bắc dịch chuyển cho đến khi nào tìm được sự chuyển đổi giữa 2 loại đất loại rừng và bấm máy GPS xác định toạ độ. Từ các điểm toạ độ sẽ xác định được chiều dài đoạn tuyến đi qua lô trên thực địa.


b) Phương pháp kiểm tra theo tuyến: Mỗi xã được chọn kiểm tra diện tích sẽ thiết kế 3 tuyến đại diện. Yêu cầu: tuyến phải đi qua các kiểu địa hình và qua tất cả các trạng thái rừng; tuyến phải bố trí đều trong xã; chiều dài mỗi tuyến tối thiểu > 1000m; và tổng số lô trạng thái rừng mà các tuyến kiểm tra đi qua  ≥ 35 lô. 


Cách tiến hành: Trên bản đồ hiện trạng xã, tiến hành thiết kế các tuyến kiểm tra, mỗi tuyến được xác định toạ độ điểm đầu, toạ độ điểm cuối và góc phương vị từ. Căn cứ vào tuyến thiết kế, tiến hành xác định chiều dài đoạn tuyến đi qua mỗi lô trên bản đồ (Lbđồ). Việc xác định chiều dài đoạn tuyến đi qua lô trên thực địa (Lthđia )bằng cách cắm tiêu phát tuyến, đo đạc và mô tả đoạn. 

c) Đánh giá kết quả kiểm tra diện tích

- Sai số diện tích của từng lô được xác định thông qua đánh giá sai số chiều dài đoạn tuyến cắt qua lô:


 L%  =  (Lbđồ - Lthđia) x 100/ Lthđia 

Trong đó: 


L%  - Sai số tương đối chiều dài tuyến cắt qua lô.


Lbđồ - Chiều dài đoạn tuyến đi qua lô trên bản đồ hiện trạng

Lthđịa - Chiều dài đoạn tuyến đi qua lô trên thực địa

Nếu L%   ≤ ± 10% thì đoạn tuyến đó được đánh giá đạt yêu cầu. Nếu 2 đoạn tuyến (hoặc 1 đoạn nếu kiểm tra theo tuyến) cắt qua lô đạt yêu cầu thì việc khoanh vẽ diện tích của lô đó đạt yêu cầu.


- Sai số về khoanh vẽ diện tích được xác định bằng công thức:

 Slô  =  Nđạt x 100/ Nktra 

Trong đó: 

Slô  – Tỷ lệ lô kiểm tra đạt yêu cầu.


Nđạt – Số lô kiểm tra đạt yêu cầu


Nktra – Tổng số lô được kiểm tra. (yêu cầu ≥ 35 lô) 


Nếu Slô  ≥ 90 % thì việc khoanh vẽ diện tích đạt yêu cầu (bản đồ hiện trạng rừng đạt yêu cầu) với điều kiện những sai sót phải được sửa chữa bổ sung. Nếu Nlô  < 90% thì việc khoanh vẽ diện tích chưa đạt yêu, phải giải đoán và khoanh vẽ lại diện tích. 


4.2.2. Kiểm tra phân loại trạng thái rừng.


 Đồng thời với kiểm tra khoanh vẽ diện tích phải kiểm tra việc phân loại rừng  (kiểm tra việc định tên lô). Yêu cầu phân loại trạng thái được thể hiện trên bản đồ không được sai khác với thực địa. 


Việc đánh giá kết quả kiểm tra xác định loại đất loại rừng (định tên lô) tương tự đánh giá về khoanh vẽ diện tích. Định tên lô đạt yêu cầu khi  Slô ≥ 90 % và chưa đạt yêu cầu khi Slô  < 90%.


Kết quả kiểm tra việc khoanh vẽ diện tích và xác định loại đất loại rừng (nêu tại mục a và b) được ghi vào mẫu Phiếu 01/KT- Kết quả kiểm tra diện tích để làm cơ sở cho đánh giá chất lượng. 


4.2.2 Kiểm tra kết quả thu thập các phiếu kiểm kê diện tích.


- Kiểm tra kết quả thu thập Phiếu 01/KK – Kiểm kê cho từng lô:  Mỗi xã được kiểm tra sẽ rút ngẫu nhiên 35 phiếu kê khai. Các loại chủ quản lý tồn tại trong xã đều được rút mẫu kiểm tra. Trên cơ sở mẫu rút thăm, gặp các chủ rừng tiến hành khảo sát và thu thập lại các chỉ tiêu. Kết quả kiểm tra được ghi vào Phiếu 02/KT – Kết quả kiểm tra Phiếu 01/KK. Những chỉ tiêu chính phải thu thập gồm:


1) Mô tả về vị trí lô kiểm kê (huyện, xã, tiểu khu, khoảnh, tên lô)

2) Tổng diện tích thửa đất 

3) Loại rừng, loại đất 

4)  Diện tích lô kiểm kê (sẽ bằng diện tích thửa đất khi chỉ có 1 loại  đất loại rừng trong thửa)

5) Loại chủ quản lý 

6) Tình trạng quản lý sử dụng


7) Nguồn gốc hình thành rừng

8) Mục đích sử dụng


9) Rừng phân theo điều kiện lập địa


10) Kiểu rừng

11) Trữ lượng rừng

12) Đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp.


Phiếu 01/KK thu thập được đánh giá không đạt yêu cầu khi trong 12 chỉ tiêu có 1 chỉ tiêu thu thập sai. 

Chỉ tiêu diện tích được đánh giá sai khi kết quả thu thập giữa 2 lần chênh lệch >5%.


- Đánh giá kết quả kiểm tra Phiếu kiểm kê cho từng lô (Phiếu 01/KK). 


P%  =  Pđạt x 100/ Pktra 

Trong đó: 

P%  – Tỷ lệ phiếu kiểm kê đưa vào kiểm tra đạt yêu cầu.

Pđạt – Số phiếu đạt yêu cầu


Pktra – Tổng số phiếu được kiểm tra. (yêu cầu ≥ 35 phiếu) 


Nếu P%  ≥ 90 %, việc thu thập phiếu kiểm kê đạt yêu cầu với điều kiện những sai sót phải được sửa chữa bổ sung. Nếu P%  < 90% việc thu thập phiếu kiểm kê chưa đạt yêu và  phải tiến hành thu thập lại. Việc thu thập lại phải thực hiện cho tất cả những phiếu kiểm kê do nhóm/tổ công trình đã được rút mẫu kiểm tra nhưng đánh giá không đạt yêu cầu.


4.3. Kiểm tra ngoại nghiệp điều tra, kiểm kê trữ lượng rừng


Mỗi trạng thái rừng (khối rừng) sẽ rút thăm 3 ô đo đếm để kiểm tra. 


     Số lượng ô kiểm tra = Số trạng thái rừng x 3 ô/trạng thái.


Các huyện có rừng và có ô đo đếm đều phải bố trí mẫu kiểm tra.


4.3.1 Kiểm tra hồ sơ. 


Kiểm tra việc ghi chép trong các phiếu đo đếm (Phiếu 01/ĐĐ – Mô tả ô đo đếm; Phiếu 02/ĐĐ – Đo đếm cây gỗ có DBH ≥ 6cm; Phiếu 03/ĐĐ – Đo đếm tre nứa có DBH ≥ 2cm (nếu có); Phiếu 01/ĐĐ – Đo đếm cây gỗ chết, cành chết  có DBH ≥ 6cm). 


Yêu cầu các phiếu đo đếm phải ghi chép rõ ràng, đầy đủ các mục và đúng với qui định đã nêu trong hướng dẫn kỹ thuật.  


4.3.2. Kiểm tra ngoại nghiệp.


- Kiểm tra vị trí ô đã lập (tâm ô). Phải tìm được tâm ô đã lập, sai số vị trí qui định < 10m. 

- Tiến hành thu thập lại các chỉ tiêu (theo Hướng dẫn kỹ thuật điều tra trữ lượng rừng) . 


Lưu ý: Thiết bị, dụng cụ kỹ thuật dùng cho kiểm tra phải có tính năng và độ chính xác tương đương thiết, bị dụng cụ mà tổ/nhóm đã sử dụng khi điều tra thu thập (tốt nhất là thiết bị, dụng cụ đã từng sử dụng khi điều tra thu thập)


- Qui định chỉ tiêu đánh giá và sai số cho phép trong đo đếm trữ lượng.

		TT

		Nội dung đánh giá

		Chỉ tiêu đánh giá

		Sai số



		(1)

		Đối với cây gỗ có D1,3 ≥ 40cm 

		

		



		

		- Sai số về số cây 

		Số cây có trong ô 

		 0 %



		

		- Sai số về tên cây 

		Số cây xác định tên sai

		≤ 10%



		

		- Sai số về phẩm chất cây 

		Số cây xác định phẩm chất sai

		≤ 5%



		(2)

		Đối với cây gỗ có D1,3 ≥ 21 - 39cm

		

		



		

		- Sai số về số cây 

		Số cây có trong ô 

		≤ 3%



		

		- Sai số về tên cây 

		Số cây xác định tên sai

		≤ 10%



		

		- Sai số về phẩm chất cây 

		Số cây xác định phẩm chất sai

		≤ 5%



		(3)

		Đối với cây gỗ có D1,3 ≥ 6 - 20cm 

		

		



		

		- Sai số về số cây 

		Số cây có trong ô 

		≤ 5%



		

		- Sai số về tên cây 

		Số cây xác định tên sai

		≤ 10%



		

		- Sai số về phẩm chất cây 

		Số cây xác định phẩm chất sai

		≤ 10%



		(4)

		Sai số đo cao 

		Chiều cao cây đo sai

		≤ 5%



		(5) 

		Sai số đo đường kính

		Số cây đo đường kính sai

		≤ 5%



		(6)

		Đối với tre nứa

		

		



		

		- Sai số về số cây 

		Số cây có trong ô 

		≤ 5%



		

		- Sai số về chiều cao bình quân 

		Hbq của 3 cây đo (3 tổ tuổi)

		≤ 5%



		(7)

		Đối với rừng trồng 

		

		



		

		- Sai số về số cây 

		Số cây có trong ô 

		≤ 1%



		

		- Sai số về đường kính 

		Số cây xđịnh đường kính sai

		≤ 5%



		

		- Sai số về phẩm chất cây 

		Số cây xác định phẩm chất sai

		≤ 5%



		(8)

		Đối với cây gỗ chết, cành chết

		

		



		

		- Sai số về số cây 

		Số cây chết, cành chết trong ô 

		≤ 10%



		

		- Sai số về đường kính 

		D cây, cành chết 

		≤ 10%



		

		- Sai số về chiều dài thân, cành chết 

		L cây, cành chết 

		≤ 10%



		(9)

		Đối với cây gỗ tái sinh

		Số lượng cây gỗ tái sinh

		≤ 10%





Chú ý: 


- Đường kính cây gỗ được xác định là đo sai khi kết quả đo chênh với đường kính thực tế (lấy kết quả kiểm tra) > 2cm đối với rừng tự nhiên và >1cm đối với rừng trồng.


- Đối với tên cây, những cây không xác định chính xác tên loài phải xác định được nhóm loài theo phân loại 8 nhóm trong Sổ tay điều tra qui hoạch rừng. 


Căn cứ vào chỉ tiêu đánh giá và sai số chi phép, những ô đo đếm có bất cứ chỉ tiêu nào vượt quá sai số cho phép đều bị đánh giá là không đạt yêu cầu và phải tiến hành thu thập lại.

4.4 . Kiểm tra thành quả nội nghiệp.


- Kiểm tra bản đồ thành quả (bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ kiểm kê rừng)


+ Số lớp thông tin, số trường dữ liệu (chú trọng lớp hiện trạng rừng,  các trường diện tích, chủ quản lý, mục đích sử dụng, .....)


+ Kiểm tra tiếp biên giữa các đơn vị hành chính, đơn vị quản lý kinh doanh lâm nghiệp về các lớp thông tin: ranh giới, hiện trạng rừng,...


+ Kiểm tra bảng ghi chú với bản đồ, kiểm tra việc trải màu, partten,...

- Kiểm tra bảng biểu thành quả


+ Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu: ghi đầy đủ, rõ ràng, logic


+ Phiếu tính diện tích, phiếu kết quả các chỉ tiêu bình quân về trữ lượng


+ Biểu thống kê diện tích, trữ lượng theo đơn vị hành chính


+ Biểu kiểm kê diện tích


Chú ý  các chỉ tiêu, cột, hàng liên quan giữa các biểu phải thống nhất.

- Kiểm tra hồ sơ quản lý rừng

5. Đánh giá tài liệu.

- Tài liệu đạt yêu cầu khi tất cả các nội dung kiểm tra phải đạt sai số cho phép.

- Nếu bất kỳ một trong những nội dung kiểm tra không đạt sai số cho phép hoặc không được chấp nhận, sẽ phải rút thêm mẫu để kiểm tra. Nếu mẫu rút thêm đạt yêu cầu thì tài liệu được chấp nhận. Nếu mẫu rút thêm không đạt yêu cầu thì bắt buộc phải tiến hành làm lại toàn bộ.

- Sau khi các nhóm ngoại nghiệp thu thập bổ sung hoặc làm lại các nội dung cần chỉnh sửa, đơn vị phải tiến hành kiểm tra nghiệm thu kết quả chỉnh sửa và báo cáo kết quả bằng văn bản để Ban chỉ đạo cấp Viện xem xét và quyết định có cần đi kiểm tra nghiệm thu lại kết quả điều tra ngoại nghiệp của đơn vị đó hay không.

Khung biên bản kiểm tra ngoại nghiệp


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





BIÊN BẢN KIỂM TRA NGOẠI NGHIỆP


Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh ……………….

1- Thông tin chung:


· Ngày tháng kiểm tra:


· Địa điểm kiểm tra (khoảnh, tiểu khu, xã, huyện)


· Đơn vị thực hiện: (tổ/nhóm do tổ trưởng phụ trách, đoàn, phân viện)


· Thành phần ban kiểm tra (tên các thành viên và chức danh)


2- Nội dung – phương pháp kiểm tra


· Kiểm tra hồ sơ tài liệu: bản đồ, phiếu thu thập

· Kiểm tra ngoại nghiệp:


+  Điều tra khoanh vẽ diện tích,


+  Điều tra đo đếm trữ lượng rừng

3- Kết quả kiểm tra và đánh giá kết quả.


· Kiểm tra diện tích 


· Kiểm tra trữ lượng


· Đánh giá kết quả kiểm tra


+ Số lượng, hình thức tài liệu 

+ Chất lượng thu thập


+ Sai số đạt được

     (số liệu kiểm tra và số liệu thu thập được lập thành bảng)


4- Kết luận, đề nghị

Chú ý: Biên bản được lập thành 04 bản và có chữ ký của đại diện 2 bên: kiểm tra và được kiểm tra. Ngoài ra kèm theo biên bản cần có bản đồ trên đó thể hiện các tuyến và điểm đã tiến hành kiểm tra cùng với mô tả chi tiết công tác kiểm tra

Phiếu 01/KT – KẾT QUẢ KIỂM TRA DIỆN TÍCH


Huyện ……………………xã……………………..


		TT  điểm ktra

		Xác định trạng thái lô


 (định tên lô)

		Chiều dài tuyến đi qua lô

		Đánh giá



		

		Thực hiện

		Kiểm tra

		Thực hiện

		Kiểm tra

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ngày…….tháng……..năm 201


Đại diện đoàn kiểm tra


(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu 02/KT – KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU 01/KK


Huyện ……………………xã……………Tiểu khu…………………..


		TT

		Khoảnh/lô

		Các chỉ tiêu đánh giá

		Đánh giá



		

		

		Vị trí lô

		Diện tích thửa

		Diện tích lô KK 

		Trạng thái

		Loại chủ quản lý 

		Tình trạng QLSD

		Nguồn gốc

		Mục đích sử dụng

		Điều kiện lập địa

		Kiểu rừng

		Trữ lượng

		Đất chưa có rừng

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		K1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Lô 1

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		Đạt



		

		Lô 2

		Sai

		sai

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		K. đạt



		

		Lô 3

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		sai

		đúng

		đúng

		đúng

		đúng

		K.Đạt



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày…….tháng……..năm 2012


Đại diện đoàn kiểm tra


(Ký và ghi rõ họ tên)
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1. Quy định chung


· Bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng theo các cấp hành chính xã, huyện, tỉnh được xây dựng, biên tập bằng phần mềm Mapinfo trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000, hoặc bản đồ địa chính cơ sở với quy định kinh tuyến trục cho từng tỉnh, theo thông tư hướng dẫn 973 /2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Tổng Cục Địa chính nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục1). 


· Bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng cấp xã được biên tập trên bản đồ nền địa hình tỷ lệ gốc 1/10.000 (hoặc 1/5.000), hoặc bản đồ địa chính cơ sở có tỷ lệ tương đương.  


· Bản đồ thành quả kiểm kê rừng chỉ xây dựng cho cấp xã. Trên bản đồ phải thể hiện chi tiết ranh giới, màu sắc các lô trạng thái rừng, đất chưa có rừng kèm theo các thông tin về diện tích, ký hiệu trạng thái của từng lô.


· Bản đồ thành quả kiểm kê rừng cấp xã phải thể hiện rõ ranh giới các lô hiện trạng, lô kiểm kê kèm theo diện tích, số hiệu lô, ký hiệu trạng thái rừng. Các thông tin khác có liên quan (chủ quản lý, tình trạng tranh chấp, số hiệu tiểu khu, khoảnh, chức năng 3 loại rừng,...) của từng lô kiểm kê phải được nhập vào trong bảng thuộc tính của bản đồ số. Trên bản đồ cũng phải thể hiện rõ ranh giới và số hiệu hệ thống tiểu khu, khoảnh, ranh giới 3 loại rừng. 


· Bản đồ thành quả hiện trạng và kiểm kê rừng cấp huyện, được tổng hợp và biên tập từ bản đồ hiện trạng và kiểm kê rừng cấp xã, biên tập cho bản đồ tỷ lệ 1/50.000. Bản đồ thành quả hiện trạng và kiểm kê rừng cấp huyện cần phải thể hiện đầy đủ ranh giới và tên các đơn vị hành chính cấp xã. Ngoài ra cũng phải thể hiện đầy đủ ranh giới và số hiệu hệ thống tiểu khu, khoảnh, ranh giới 3 loại rừng. Trên bản đồ cấp huyện, các lô kiểm kê trong cùng một khoảnh có cùng trạng thái và liền kề nhau được gộp lại thành một lô. Tuy không cần đánh số hiệu lô, diện tích lô và ranh giới trạng thái song phải thể hiện màu sắc để phân biệt các trạng thái rừng. 


· Bản đồ thành quả hiện trạng và kiểm kê rừng cấp tỉnh được biên tập trên bản đồ nền địa hình tỷ lệ gốc 1/100.000, hoặc biên tập từ các loại bản đồ nền cấp huyện, lược bỏ bớt chi tiết theo quy định của bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000. Bản đồ thành quả kiểm kê rừng cấp tỉnh được tổng hợp, biên tập từ Bản đồ thành quả kiểm kê rừng cấp huyện.


· Bản đồ thành quả hiện trạng và kiểm kê rừng cấp tỉnh cần phải thể hiện đầy đủ ranh giới và tên các đơn vị hành chính cấp xã, huyện. Ngoài ra cũng phải thể hiện đầy đủ ranh giới và số hiệu hệ thống tiểu khu, ranh giới 3 loại rừng. Trên bản đồ cấp huyện, các lô kiểm kê trong cùng một tiểu khu có cùng trạng thái và liền kề nhau được gộp lại thành một lô. Bản đồ cấp tỉnh không cần thể hiện ranh giới và số hiệu khoảnh, không cần đánh số hiệu lô, diện tích lô và ranh giới trạng thái song phải thể hiện màu sắc để phân biệt giữa các trạng thái rừng.


· Khi sử dụng phần mềm Mapinfo để xây dựng bản đồ Bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng phải thống nhất theo các quy định sau:


· Các lớp bản đồ phải ở dạng mở, cho phép chỉnh sửa, cập nhật thông tin khi cần thiết và có khả năng chuyển đổi khuôn dạng.


· Trong một lớp bản đồ, tất cả các đối tượng cần được miêu tả bằng một kiểu duy nhất, thuộc về một trong 4 kiểu sau đây:


· Đối tượng kiểu điểm (point)


· Đối tượng kiểu đường (polyline)


· Đối tượng kiểu vùng (polygon)


· Đối tượng kiểu mô tả (text)


·  Các đối tượng dạng đường chỉ được vẽ ở dạng Polyline, vẽ liên tục, không đứt đoạn, chồng đè lên nhau và chỉ được dừng tại các điểm nút giao nhau giữa các đường.


·  Những đối tượng dạng vùng (polygon) phải được vẽ ở dạng polygon. Những đối tượng dạng vùng phải là các vùng khép kín, giữa 2 vùng không có khoảng hở, chồng đè lên nhau.


·  Các đối tượng trên bản đồ phải thể hiện đúng lớp, màu sắc, lực nét và các thông số thuộc tính kèm theo như quy định. 


2. Quy định về hệ tọa độ áp dụng cho bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng


Bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng được xây dựng trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN 2000, cụ thể như sau:


- Trên phần mềm MapInfo thống nhất dùng chung file (MAPINFOW.PRJ), file này chứa đựng hệ thống tọa độ VN2000 có kinh tuyến trục của tất cả các tỉnh trên toàn quốc.



- Bản đồ thành quả hiện trạng và kiểm kê rừng cấp tỉnh được biên tập từ bản đồ thành quả hiện trạng và kiểm kê rừng cấp huyện, biên tập theo quy định của bản đồ tỷ lệ 1/100.000 (hoặc 1/50.000), độ rộng múi chiếu và kinh tuyến trục theo bản đồ cấp huyện.


- Bản đồ thành quả hiện trạng và kiểm kê rừng cấp vùng và toàn quốc được biên tập từ bản đồ thành quả hiện trạng và kiểm kê rừng cấp tỉnh, biên tập theo quy định của bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000 (hoặc 1/500.000), độ rộng múi chiếu là 6 độ và kinh tuyến trục 105 độ hoặc 111độ.

3. Quy định về Tỷ lệ bản đồ



Căn cứ vào diện tích tự nhiên của các cấp hành chính, bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng được được xây dựng và biên tập theo tỷ lệ quy định như sau:


		TT

		Cấp hành chính/


Tỷ lệ bản đồ

		Diện tích tự nhiên


(ha)



		I

		Cấp xã

		



		1

		1:5.000

		Dưới 3.000



		2

		1:10.000

		Từ 3.000 đến dưới 20.000



		3

		1:25.000

		Từ 20.000 đến dưới 75.000



		4

		1:50.000

		Từ 75.000 trở lên



		II

		Cấp huyện

		



		1

		1:25.000

		Dưới 20.000



		2

		1:50.000

		Từ 20.000 đến dưới 100.000



		3

		1:100.000

		Từ 100.000 trở lên



		III

		Cấp tỉnh

		



		1

		1:50.000

		Dưới 250.000



		2

		1:100.000

		Từ 250.000 trở lên



		IV

		Cấp vùng 

		



		1

		1: 250.000

		Dưới 1.000.000



		2

		1:500.000

		Từ 1.000.000 trở lên



		V

		Toàn quốc

		



		

		1:1.000.000

		





4. Quy định phân lớp các yếu tố nội dung trên bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng


4.1. Quy định phân lớp bản đồ



Bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng được biên tập theo một quy định thống nhất về CSDL gồm các lớp thông tin như sau:


Bảng 1: Quy định phân lớp bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng

		TT

		Tên lớp bản đồ

		Loại

		Miêu tả



		A

		Các lớp Text

		Các lớp bản đồ dạng chữ



		1

		(tenHC)_tde

		Text

		Lớp tên bản đồ, nguồn tài liệu, đơn vị xây dựng bản đồ



		2

		(tenHC)_text

		Text

		Lớp tên đơn vị hành chính các cấp (tên xã, tên huyện, tên tỉnh, tên tiểu khu, khoảnh, ghi chú giá trị đường bình độ, điểm độ cao, tên địa danh (tên làng bản, thôn xóm, khu phố), tên núi, khe, sông, suối, đường và ghi chú khác trên bản đồ, ghi chú liên quan đến Lâm nghiệp (Tên lâm trường, phân trường, xí nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ...) .



		3

		(tenHC)_tenlo

		Text

		Ghi chú tên lô, trạng thái, diện tích



		B

		Các lớp Point

		Các lớp bản đồ dạng điểm



		1

		(tenHC)_ point

		Point

		Lớp điểm độ cao, điểm UB, trạm xá, trường học, bưu điện, nhà thờ……



		C

		Các lớp line

		Các lớp bản đồ dạng đường



		1

		(tenHC)_Khung

		Line, text, polygon

		Lớp lưới toạ độ, khung bản đồ, tên lưới, tỷ lệ bản đồ



		2

		(tenHC)_rghcl

		Line

		Lớp ranh giới hành chính các cấp dạng line



		3

		(tenHC)_dh1

		Line

		Lớp đường bình độ cái (100m)



		4

		(tenHC)_dh2

		Line

		Lớp đường bình độ con (20, 10m)



		5

		(tenHC)_tkkl

		Line

		Lớp ranh giới tiểu khu, khoảnh dạng line



		6

		(tenHC)_cnl

		Line

		Lớp ranh giới ba loại rừng



		7

		(tenHC)_cql

		Line

		Lớp ranh giới chủ quản lý



		8

		(tenHC)_gth

		Line

		Lớp mạng lưới giao thông



		9

		(tenHC)_tv1

		Line

		Lớp mạng lưới thuỷ văn 1 nét



		D

		Các lớp Vùng

		Các lớp bản đồ dạng vùng



		1

		(tenHC)_tv2

		Polygon

		Lớp mạng lưới thuỷ văn 2 nét



		2

		(tenHC)_rung

		Polygon

		Lớp lô trạng thái rừng hiện trạng



		3

		(tenHC)_rungkk

		Polygon

		Lớp lô trạng thái rừng kiểm kê



		4

		(tenHC)_tkkp

		Polygon

		Lớp vùng tiểu khu, khoảnh 



		5

		(tenHC)_cqlp

		Polygon

		Lớp vùng chủ quản lý



		6

		(tenHC)_cnrp

		Polygon

		Lớp vùng 3 loại rừng



		7

		(tenHC)_hcp

		Polygon

		Lớp vùng hành chính Tỉnh, huyện, xã



		8

		(tenHC)_tkkp

		Polygon

		Lớp vùng tiểu khu, khoảnh



		9

		(tenHC)_chudan

		Line, text, point, polygon

		Theo hướng dẫn ghi chú mục 5.4 của quy định này



		10

		(tenHC)_Phaply

		Line, text

		Xác nhận pháp lý của chính quyền địa phương





Các lớp bản đồ được sắp xếp trong Layout theo thứ tự từ trên xuống dưới: Lớp Text – Lớp Point – Lớp Line – Lớp vùng.


4.2. Quy định mức độ thể hiện các lớp bản đồ trong biên tập bản đồ thành quả


Tuỳ từng cấp xây dựng bản đồ mà nội dung bản đồ nền cần thể hiện chi tiết khác nhau: ở tỷ lệ 1:5.000; 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 cần thể hiện đầy đủ và chi tiết . Ở tỷ lệ 1:100.000 - cần lược bỏ những yếu tố nhỏ, cụ thể như sau:


		[image: image114.emf]Đơn vị xây dựng

Nội dung

		Cấp xã

		Cấp huyện

		Cấp tỉnh



		Các lớp bản đồ dạng đường (line)



		- Ranh giới quốc gia

		x

		x

		x



		- Ranh giới tỉnh

		x

		x

		x



		- Ranh giới huyện

		x

		x

		x



		- Ranh giới xã

		x

		x

		



		- Ranh giới tiểu khu

		x

		x

		



		- Ranh giới lâm trường, phân trường (nếu có)

		x

		x

		



		- Ranh giới khoảnh

		x

		

		



		- Ranh giới 3 loại rừng

		x

		x

		x



		- Thuỷ văn

		Thể hiện đầy đủ  (TV1; TV2)

		Sông, suối chính (TV2), lược bỏ những nhánh suối phụ

		Sông, suối chính (TV2), lược bỏ những nhánh suối phụ



		- Giao thông

		

		

		



		+ Đường sắt

		Thể hiện đầy đủ

		Thể hiện đầy đủ

		Thể hiện đầy đủ



		+ Đường ô tô

		Thể hiện đầy đủ

		Quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện

		Quốc lộ, tỉnh lộ



		- Đường bình độ

		Thể hiện đầy đủ

		Đường đồng mức cái

		Đường đồng mức cái



		- Điểm độ cao

		Thể hiện đầy đủ

		Thể hiện đầy đủ

		Thể hiện đầy đủ



		Ranh giới lô hiện trạng rừng (1)

		x

		(chỉ thể hiện màu trạng thái rừng)

		(chỉ thể hiện màu trạng thái rừng)



		Ranh giới lô kiểm kê rừng (2)

		x

		(chỉ thể hiện màu trạng thái rừng)

		(chỉ thể hiện màu trạng thái rừng)



		Ranh giới thửa(Chủ QL) (3)

		x

		x

		(chỉ thể hiện màu trạng thái rừng và số hiệu thửa)



		Các lớp bản đồ dạng text



		- Tên đơn vị hành chính các cấp

		x

		x

		Tên xã, huyện



		- Tên địa danh

		x

		x

		Tên sông suối, hồ lớn, quốc lộ



		- Các ghi chú liên quan đến Lâm nghiệp

		x

		x

		x



		- Ghi chú giá trị đường bình độ, điểm độ cao

		x

		x

		Ghi chú đường bình độ cái



		Thông tin về lô trạng thái (*)

		x

		

		



		Các lớp bản đồ dạng điểm



		- Lớp điểm độ cao

		x

		x

		



		- Lớp các loại điểm UB, trạm xá, trường học, bưu điện…

		x

		x

		Điểm UB xã, huyện, tỉnh





(x) Những nội dung cần thể hiện trên bản đồ hiện trạng và bản đồ kiểm kê rừng.


(*) Đối với bản đồ hiện trạng và kiểm kê rừng cấp xã cần thể hiện đầy đủ thông tin về lô trạng thái rừng như số hiệu lô, loại đất loại rừng, diện tích, đối với rừng trồng thể hiện loài cây viết tắt và năm trồng hoặc cấp tuổi. 


Vid dụ:


Shiệu lô – LDLR


diện tích


Shiệu lô – ke1990


diện tích


Trong trường hợp lô có diện tích nhỏ không đủ để hiển thị các yếu tố trên thì chỉ ghi số hiệu lô, kèm theo bảng ghi chú các thông tin trên theo khoảnh, tiểu khu, xã. Bảng này được bố trí tại những khoảng trống trong tờ bản đồ, hoặc phía dưới khung ngoài tờ bản đồ.


Loại đất loại rừng(LDLR) ghi theo cột 3 trong bảng ký hiệu đất lâm nghiệp trong bảng phân chia trạng thái rừng và đất lâm nghiệp. (Mục 5.2.3 tại quy định này)


(1) Lớp lô hiện trạng rừng đối với cấp xã phải thể hiện đầy đủ các trạng thái rừng theo hệ thống phân loại trong mục 5.2.3 tại quy định này.


(2) Lớp lô kiểm kê rừng đối với cấp xã phải thể hiện đầy đủ các trạng thái rừng theo hệ thống phân loại mục 5.2.3 tại quy định này.

(3)Ranh giới thửa đất và số hiệu thửa đất theo chủ quản lý của bản đồ kiểm kê thể hiện đầy đủ ở bản đồ cấp xã và bản đồ cấp huyện, cấp tỉnh chỉ thể hiện số thửa


4.3. Quy định cấu trúc bảng thuộc tính và thông tin thuộc tính các lớp bản đồ


4.3.1 Các lớp bản đồ dạng đường, điểm, chữ (Text)


a) Cấu trúc bảng thuộc tính như sau:


		TT

		Tên trường

		Kiểu

		Ghi chú



		1

		ID

		Integer                                                               

		



		2

		MA

		Integer

		Mã phân loại lớp bản đồ 



		3

		Ten

		Character (30)

		Ghi chú lớp bản đồ






b) Thông tin thuộc tính

		Lớp bản đồ


(1)

		Mã phân loại

Type(2)

		Ghi chú

(3)



		Các lớp dạng line

		

		



		Ranh giới quốc gia

		401

		



		Ranh giới tỉnh

		402

		



		Ranh giới huyện

		403

		



		Ranh giới xã

		404

		



		Ranh giới tiểu khu

		405

		



		Ranh giới khoảnh

		406

		



		Ranh giới lâm trường, phân trường

		407

		



		Ranh giới 3 loại rừng

		408

		



		Đường quốc lộ

		501

		



		Đường trải đá sỏi

		502

		



		Đường đất lớn

		503

		



		Đường đất nhỏ

		504

		



		Đường mòn

		505

		



		Đường sắt

		506

		



		Đường bình độ chính

		601

		



		Đường bình độ con

		602

		



		Đường bình độ phụ

		603

		



		Sông suối 1 nét

		701

		



		Sông suối 1 nét theo mùa

		702

		



		Sông suối 2 nét

		703

		



		Các lớp dạng text

		

		



		Tên làng bản

		1

		



		Tên núi

		2

		



		Tên sông

		3

		



		Tên đường

		4

		



		Giá trị điểm độ cao

		5

		



		Giá trị đường đồng mức

		6

		



		Số hiệu tiểu khu

		7

		



		Số hiệu khoảnh

		8

		



		Tên lâm trường, phân trường, Ban quản lý rừng...

		9

		



		Tên Xã

		10

		



		Tên Huyện

		11

		



		Tên Tỉnh

		12

		



		Tên Quốc Gia

		13

		



		Tên lô, trạng thái (loài cây đối với rừng trồng) 

		14

		



		Diện tích, chức năng 

		15

		



		Các loại ghi chú khác

		16

		



		Các lớp dạng điểm (Point)

		

		



		Điểm độ cao

		201

		



		Điểm ủy ban tỉnh

		202

		



		Điểm ủy ban huyện

		203

		



		Điểm ủy ban xã

		204

		



		Bệnh viện

		205

		



		Trạm xá

		206

		



		Đình, chùa, miếu 

		207

		



		Các công trình tín ngưỡng khác

		208

		



		Nhà thờ

		209

		



		Trường học

		210

		



		Bưu điện

		211

		



		Các loại dạng điểm khác

		212

		



		Các lớp dạng vùng

		

		



		Tỉnh

		101

		



		Huyện

		102

		



		Xã

		103

		



		Tiểu khu

		104

		



		Khoảnh

		105

		



		Thủy văn 2 nét

		106

		





4.3.2.  Lớp bản đồ hiện trạng rừng 


		TT

		Tên trường

		Kiểu

		Độ rộng

		Chú thích



		1

		Ma_tinh

		Integer

		

		Mã tỉnh theo quy định của Tổng cục thống kê (Phụ lục 2)



		2

		Ma_huyen

		Integer

		

		Mã huyện theo quy định của Tổng cục thống kê(Phụ lục 2)



		3

		Ma_xa

		Integer

		

		Mã xã theo quy định của Tổng cục thống kê(Phụ lục 2)



		4

		Tinh

		Character

		20

		Tên tỉnh theo quy định của Tổng cục thống kê



		5

		Huyen

		Character

		20

		Tên huyện theo quy định của Tổng cục thống kê



		6

		Xa

		Character

		20

		Tên xã theo quy định của Tổng cục thống kê



		7

		TK

		Character

		10

		Số hiệu tiểu khu



		8

		KH

		Character

		10

		Số hiệu khoảnh



		9

		CN

		Character

		10

		Chức năng rừng: PH, ĐD, SX



		10

		shlo

		Integer

		

		Số hiệu lô trạng thái



		11

		Ma_ldlr

		Integer

		

		Mã loại đất, loại rừng theo quy định (mục 5.2.3)



		12

		LDLR

		Character

		5

		Tên viết tắt loại đất, loại rừng theo quy định (mục 5.2.3)



		13

		Loai_cay

		Character

		15

		Tên loài cây trồng



		14

		Nam_trong

		Integer

		

		Năm trồng



		15

		Kieu_trong

		Character

		20

		Trồng mới hoặc trồng lại



		16

		LDLR_ten

		Character

		60

		Tên đầy đủ loại đất, loại rừng theo quy định 



		17

		DTBD

		Decimal

		15,2

		Diện tích lô trạng thái tính từ bản đồ



		18

		DT_SBS

		Decimal

		15,2

		Diện tích lô trạng thái sau bình sai *



		19

		DT_HSĐC

		Decimal

		15,2

		Diện tích theo hồ sơ địa chính



		20

		Ghi_chu

		Character

		60

		Ghi chú cho những lô đặc biệt






* Nguyên tắc bình sai diện tích lô trạng thái: Lấy diện tích của tiểu khu đã được phê duyệt (Nếu có) hoặc số liệu diện tích tự nhiên của từng xã đã được phê duyệt theo chương trình kiểm kê đất đai năm 2010 của Bộ TNMT làm khống chế để bình sai cho diện tích từng lô trạng thái.

4.3.3. Lớp hành chính (polygon) 


		TT

		Tên trường

		Kiểu

		Chú thích



		1

		Ma_Tinh

		Integer

		Mã khu vực hành chính tỉnh theo Mã của Tổng cục thống kê (TCTK) Phụ lục 2



		2

		Tinh

		Char (80)

		Tên tỉnh



		3

		Ma_Huyen

		Integer

		Mã khu vực hành chính huyện theo Mã của Tổng cục thống kê (TCTK) Phụ lục 2



		4

		Huyen

		Char (80)

		Tên huyện



		5

		Ma_Xa

		Integer

		Mã khu vực hành chính xã theo Mã của Tổng cục thống kê (TCTK) Phụ lục 2



		6

		Xa

		Char (80)

		Tên xã





4.3.4. Lớp ranh giới tiểu khu, khoảnh (Polygon)


Lớp bản đồ ranh giới tiểu khu, khoảnh bao gồm các trường sau:


		     TT

		Tên trường

		Kiểu

		Độ rộng

		Chú thích



		1

		Tinh

		Character

		30

		Tên tỉnh



		2

		Huyen

		Character

		30

		Tên huyện



		3

		Xa

		Character

		30

		Tên xã



		4

		TK

		Character

		10

		Số hiệu tiểu khu



		5

		KH

		Character

		10

		Số hiệu khoảnh





4.3.5. Lớp ranh giới quy hoạch 3 loại rừng (Polygon)


Lớp bản đồ ranh giới quy hoạch 3 loại rừng bao gồm các trường sau:


		TT

		Tên cột

		Kiểu

		Độ rộng

		Chú thích



		1

		Tinh

		Character

		20

		Tên tỉnh



		2

		Huyen

		Character

		20

		Tên huyện



		3

		Xa

		Character

		20

		Tên xã



		4

		TK

		Character

		10

		Tên tiểu khu



		5

		KH

		Character

		10

		Tên khoảnh



		6

		Ma_3lr

		Integer

		10

		Mã quy hoạch 3 loại rừng *



		7

		Ten_3lr

		Character

		10

		Tên loại quy hoạch 3 loại rừng



		8

		DT

		Decimal

		15,2

		Diện tích 





* Mã quy hoạch 3 loại rừng, theo quy định sau

Bảng Mã cho lớp bản đồ QH 3 loại rừng


		STT

		Tên_3lr

		Ma_3LR



		1

		phòng hộ đầu nguồn

		1



		2

		phòng hộ chắn gió, chắn cát bay

		2



		3

		phòng hộ chắn sóng, lấn biển

		3



		4

		phòng hộ môi trường

		4



		5

		vườn quốc gia

		5



		6

		khu bảo tồn thiên nhiên

		6



		7

		khu văn hóa lịch sử

		7



		8

		khu nghiên cứu khoa học

		8



		9

		sản xuất

		9



		10

		Đất khác

		10





Lớp ranh giới 3 loại rừng được xác định dựa trên kết quả của chương trình rà soát quy hoạch 3 loại rừng theo chỉ thị 38 đã được hiệu chỉnh theo bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

4.3.6. Lớp bản đồ kiểm kê


Lớp bản đồ kiểm kê bao gồm các trường sau:


		TT

		Tên trường

		Kiểu

		Độ rộng

		Chú thích



		1

		Ma_tinh

		Integer

		

		Mã tỉnh theo quy định của Tổng cục thống kê (Phụ lục 2)



		2

		Ma_huyen

		Integer

		

		Mã huyện theo quy định của Tổng cục thống kê(Phụ lục 2)



		3

		Ma_xa

		Integer

		

		Mã xã theo quy định của Tổng cục thống kê(Phụ lục 2)



		4

		Tinh

		Character

		20

		Tên tỉnh theo quy định của Tổng cục thống kê



		5

		Huyen

		Character

		20

		Tên huyện theo quy định của Tổng cục thống kê



		6

		Xa

		Character

		20

		Tên xã theo quy định của Tổng cục thống kê



		7

		Thon_Ban

		Character

		20

		Tên thôn, bản, xóm, đội sản xuất



		8

		Dia_danh

		Character

		20

		Tên một khu vực trong thôn, bản



		9

		TK

		Character

		10

		Số hiệu tiểu khu



		10

		KH

		Character

		10

		Số hiệu khoảnh



		11

		CQL

		Character

		40

		Tên chủ quản lý



		12

		Ma_CQL

		Integer

		

		Theo mục I, phụ lục 4



		13

		TinhtrangQLSD

		Integer

		

		Theo mã mục III, phụ lục 4



		14

		Tranhchap

		Integer

		

		Theo mã mục III, phụ lục 4



		15

		Vitri_Thua

		Integer

		

		Vị trí thửa đất trên bản đồ so với thực địa, theo mã mục III, phụ lục 4



		16

		Mdich_SDung

		Integer

		

		Theo mã mục II, phụ lục 4



		17

		Thua_dat

		Integer

		

		Số hiệu thửa đất theo hồ sơ địa chính



		18

		shlo

		Character

		10

		Số hiệu lô kiểm kê



		19

		Ma_ldlr

		Integer

		

		Mã loại đất, loại rừng theo quy định (cột 6, mục 5.2.3)



		20

		LDLR

		Character

		10

		Tên viết tắt loại đất, loại rừng theo  quy định theo quy định (cột 3, mục 5.2.3)



		21

		Loai_cay

		Character

		15

		Tên loài cây trồng



		22

		Nam_trong

		Integer

		

		Năm trồng



		23

		LDLR_ten

		Character

		100

		Tên đầy đủ loại đất, loại rừng theo quy định 



		24

		M_ha

		float

		

		     M3/ha hoặc N/ha



		25

		M_lo

		float

		

		Trữ lượng của lô (tính toán :m3, 1000 cây)





		26

		DTBD

		Decimal

		15,2

		Diện tích lô kiểm kê tính từ bản đồ



		27

		DT_SBS

		Decimal

		15,2

		Diện tích lô kiểm kê sau bình sai 



		28

		DT_HSĐC

		Decimal

		15,2

		Diện tích thửa theo hồ sơ địa chính



		29

		Gop_RT

		Decimal

		15,2

		Gộp những lô rừng trồng có DT<0.2ha



		30

		Ghi_chu

		Character

		100

		Ghi chú cho những lô đặc biệt





Lớp ranh giới chủ quản lý được lấy từ bản đồ giao đất giao rừng chồng xếp(hoặc chuyển họa) lên bản đồ địa hình.

4.3.7. Lớp thủy văn 2 nét (Sông đôi)



Lớp bản đồ các sông đôi, hồ, ao bao gồm các trường sau:


		TT

		Tên trường

		Kiểu

		Ghi chú



		1

		ID

		Integer

		



		2

		MA

		Integer

		Mã = 2 



		3

		Ten

		Character (30)

		Tên sông  





5. Quy định về trình bày bản đồ

5.1. Bố cục bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng


5.1.1. Bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng cấp xã


· Tiêu đề của bản đồ: Được bố trí cân đối ở giữa phía trên của khung bản đồ, tùy theo khổ giấy khi in mà bố trí cỡ chữ cho cân đối phù hợp xem quy định tại phụ lục 3.


· Góc trên bên trái của khung bản đồ bố trí sơ đồ thu nhỏ của xã nằm trong huyện.


· Góc trên bên phải của khung bản đồ bố trí ký hiệu chỉ hướng.


· Góc dưới bên trái của khung bản đồ bố trí phần chú dẫn bản đồ


· Góc dưới bên phải của khung bản đồ bố trí khung k‎ý duyệt của cấp có thẩm quyền 


· Ghi chú phía trái bên dưới khung: Nguồn gốc tư liệu bản đồ, hệ tọa độ, kinh tuyến trục, độ rộng múi chiếu


Ví dụ:


Bản đồ được xây dựng từ giải đoán ảnh vệ tinh SPOT 5 năm 2010


Trên nền bản đồ địa chính cơ sở tỉnh Bắc Kạn tỷ lệ:1/10.000


Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o30’, múi 3 độ 


· Ghi chú giữa bên dưới khung : Tỷ lệ bản đồ, thước tỷ lệ bản đồ


· Ghi chú phía phải bên dưới khung: 


· Cơ quan xây dựng bản đồ:


· Điều tra thực địa: Tháng, năm 


· Hoàn thành: Tháng, năm 


· Khoảng cách của lưới tọa độ đối với bản đồ tỷ lệ 1/10.000 là 1.000m, đối với bản đồ tỷ lệ 1/5.000 là 500m


· Khung bản đồ tỷ lệ 1/10.000 kẻ theo mẫu sau:


[image: image1.png]





· Khung bản đồ tỷ lệ 1/5.000 kẻ theo mẫu sau:


[image: image2.png]





5.1.2. Bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng cấp huyện


· Tiêu đề của bản đồ: Được bố trí cân đối ở giữa phía trên của khung bản đồ, tùy theo khổ giấy khi in mà bố trí cỡ chữ cho cân đối phù hợp xem quy định tại phụ lục 3.

· Góc trên bên trái của khung bản đồ bố trí sơ đồ thu nhỏ của huyện nằm trong tỉnh.


· Góc trên bên phải của khung bản đồ bố trí ký hiệu chỉ hướng.


· Góc dưới bên trái của khung bản đồ bố trí phần chú dẫn bản đồ


· Góc dưới bên phải của khung bản đồ bố trí phần k‎ý duyệt của cấp có thẩm quyền 


· Ghi chú phía trái bên dưới khung: Nguồn gốc tư liệu bản đồ, hệ tọa độ, kinh tuyến trục, độ rộng múi chiếu


Ví dụ:


Bản đồ được tổng hợp từ bản đồ hiện trạng rừng cấp xã


Bản đồ nền tổng hợp từ bản đồ nền hiện trạng rừng cấp xã


Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o, múi 6 độ 

· Ghi chú giữa bên dưới khung : Tỷ lệ bản đồ, thước tỷ lệ bản đồ


· Ghi chú phía phải bên dưới khung: 

· Cơ quan xây dựng bản đồ:


· Điều tra thực địa: Tháng, năm 

· Hoàn thành: Tháng, năm 


· Khoảng cách của lưới tọa độ đối với bản đồ tỷ lệ 1/25.000 là 2.500m, đối với bản đồ tỷ lệ 1/50.000 là 5.000m


· Khung bản đồ tỷ lệ 1/25.000 kẻ theo mẫu sau:


[image: image3.png]





· Khung bản đồ tỷ lệ 1/50.000 kẻ theo mẫu sau:


[image: image4.png]





5.1.3. Bản đồ thành quả điều tra rừng và kiểm kê rừng cấp tỉnh


· Tiêu đề của bản đồ: Được bố trí cân đối ở giữa phía trên của khung bản đồ, tùy theo khổ giấy khi in mà bố trí cỡ chữ cho cân đối phù hợp xem quy định tại phụ lục 3.

· Góc trên bên trái của khung bản đồ bố trí sơ đồ thu nhỏ của tỉnh nằm trong lãnh thổ quốc gia.


· Góc trên bên phải của khung bản đồ bố trí ký hiệu chỉ hướng.


· Góc dưới bên trái của khung bản đồ bố trí phần chú dẫn bản đồ


· Góc dưới bên phải của khung bản đồ bố trí phần k‎ý duyệt của cấp có thẩm quyền 


· Ghi chú phía trái bên dưới khung: Nguồn gốc tư liệu bản đồ, hệ tọa độ, kinh tuyến trục, độ rộng múi chiếu


Ví dụ:


Bản đồ được tổng hợp từ bản đồ hiện trạng rừng cấp huyện


Bản đồ nền tổng hợp từ bản đồ nền hiện trạng rừng cấp huyện


Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o, múi 6 độ 

· Ghi chú giữa bên dưới khung : Tỷ lệ bản đồ, thước tỷ lệ bản đồ


· Ghi chú phía phải bên dưới khung: 

· Cơ quan xây dựng bản đồ:


· Điều tra thực địa: Tháng, năm 

· Hoàn thành: Tháng, năm 


· Khoảng cách của lưới tọa độ đối với bản đồ tỷ lệ 1/100.000 là 10km


· Khung bản đồ tỷ lệ 1/100.000 kẻ theo mẫu sau:


[image: image5.png]





(Khung bản đồ các cấp có thể dùng tool kẻ khung tự động, )


5.2. Quy định về hệ thống ký hiệu bản đồ thành quả Điều tra kiểm kê rừng


· Hệ thống k‎ý hiệu dạng đường(polyline) được thiết kế trên một file pen, thống nhất dùng chung cho tất cả các đơn vị tham gia điều tra kiểm kê rừng.


· Hệ thống k‎ý hiệu dạng điểm được thiết kế trong thư mục Custsymb, thống nhất dùng chung cho tất cả các đơn vị tham gia điều tra kiểm kê rừng.


· Hệ thống k‎ý hiệu và kiểu màu dạng vùng dùng theo hệ thống của MapInfo


5.2.1  Ký hiệu dạng đường cho các loại bản đồ thành quả 

		TT

		Tên ký hiệu

		Ký hiệu

		Kiểu ký hiệu /Màu trong MapInfo

		Lực nét: Points



		

		

		

		

		1/5.000, 1/10.000, 1/25.000

		1/50.000 và 1/100.000



		1

		Ranh giới Quốc gia

		[image: image115.png]





		C30/D1 

		1.0

		0.8



		2

		Ranh giới tỉnh,TP trực thuộc TW

		[image: image116.png]





		C31/D1

		1

		0.8



		3

		Ranh giới huyện, Thị xã, TP trực thuộc tỉnh

		[image: image117.png]





		D31/D1

		0.8

		0.6



		4

		Ranh giới xã, phường, thị trấn

		[image: image118.png]i ]






		C6/D1

		0.6

		0.5



		5

		Ranh giới lâm trường hoặc Cty lâm nghiệp

		[image: image119.png]





		D30/D1

		0.6

		0.5



		6

		Ranh giới phân trường (nếu có)



		[image: image120.png]





		A31/D1

		0.6

		0.5



		7

		Ranh giới tiểu khu rừng




		[image: image121.png]





		B31/I1

		1

		0.8



		8

		Ranh giới khoảnh




		[image: image6.wmf]



		B2/D1

		0.8

		



		9

		Ranh giới lô trạng thái rừng, đất ...




		...........................

		D1/D1

		0.8

		



		10

		Đường nhựa, bê tông

		[image: image122.png]—_— et — +—






		B17/E1

		1

		0.8



		11

		Đường cấp phối

		[image: image123.png]—_ ——






		C16/E1

		1

		0.8



		12

		Đường đất lớn

		[image: image124.png]





		B1/E1

		1.5

		1



		13

		Đường đất nhỏ

		[image: image125.png]





		C2/E1

		1

		0.8



		14

		Đường mòn

		[image: image126.png]





		B2/E1 

		0.8

		0.6



		15

		Đường sắt

		[image: image127.png]





		C8/D1

		1

		0.8



		16

		Đường goòng

		[image: image128.png]





		D7/D1

		1

		0.8



		17

		Đường vận xuất lâm sản

		[image: image129.png]



[image: image130.png]



(        (          (

		B32/D1 

		1

		0.8



		18

		Cáp lao gỗ

		[image: image131.png]





		C32/D1 

		1

		0.8



		19

		Máng lao gỗ

		[image: image132.wmf] 




		A29/D1 

		1

		0.8



		20

		Đường mép nước, hồ, sông, suối 2 nét

		[image: image133.png]





		B1/J6

		1

		0.8



		21

		Sông, suối có nước quanh năm

		[image: image134.png]





		B1/J6

		1

		0.8



		22

		Sông, suối có nước theo mùa

		[image: image135.png]





		B2/J6

		1

		0.8



		23

		Đập, Bờ đắp

		[image: image136.png]





		C13/D1 

		1.5

		1.2



		24

		Đập tràn

		

[image: image7.png]





		C29/D1 

		1.2

		1



		25

		Bình độ cái

		

		B1/D7

		1

		0.8



		26

		Bình độ con

		

		B1/D7

		0.8

		0.5



		27

		Ranh giới thửa đất(Bđồ kiểm kê)

		

[image: image8.png]





		B1/C10

		0.8

		0.5



		28

		Đường dây điện cao thế

		

		A32/D1*

		1

		0.8 *





*A32/Points 1.0: Ký hiệu dạng đường cột A, hàng 32; Lực nét: Points 0.8; * D1: Màu Cột D, hàng 1


5.2.2. Ký hiệu dạng điểm cho các loại bản đồ thành quả 

		TT

		Tên ký hiệu

		Kiểu ký hiệu

		Thư mục ký hiệu trong MapInfo

		Hàng, cột  bảng ký hiệu/ Hàng, cột  bảng màu

		Kích cỡ



		

		

		

		

		

		1/5.000,


1/10.000 và 1/25.000

		1/50.000 và 1/100.000



		1

		Trụ sở Lâm trường, hoặc Cty lâm nghiệp

		

		Custom Symbs

		B1

		18

		12



		2

		Trụ sở phân trường(nếu có)

		

		Custom Symbs

		C1

		24

		16



		3

		Trụ sở đội sản xuất

		

		Custom Symbs

		D1

		18

		12



		4

		Trụ sở tiểu khu 

		

		Custom Symbs

		E1

		18

		12



		5

		Vườn ươm




		

		Custom Symbs

		F1

		24

		16



		6

		Bãi gỗ

		

		Custom Symbs

		G1

		18

		12



		7

		Cơ sở chế biến lâm sản

		

		Custom Symbs

		H1

		24

		16



		8

		Trạm cứu hoả



		[image: image9.png]





		Custom Symbs

		A2 

		24 

		16



		7

		Chòi canh lửa




		

		Custom Symbs

		B2

		36

		24



		8

		Trạm bảo vệ rừng

		

		Custom Symbs

		C2

		36

		24



		9

		Trạm nghiên cứu Lâm nghiệp

		

[image: image10.png]





		Custom Symbs

		D2

		36

		24



		10

		Ô, điểm 


nghiên cứu rừng

		

[image: image11.png]





		Custom Symbs

		E2 *

		48 *

		32



		12

		Trường học

		

[image: image12.png]





		Wing dings

		G2/E1 

		14

		12



		14

		Trụ sở UBND tỉnh

		

[image: image13.png]





		Mapinfo Cartographic

		E4/E1 

		24

		18



		15

		Trụ sở UBND huyện

		

[image: image14.png]





		Mapinfo Cartographic

		G2/E1 

		18

		14



		16

		Trụ sở UBND xã

		

[image: image15.png]





		Mapinfo Cartographic

		E2/D1 

		16

		12



		17

		Bệnh viện

		

[image: image16.png]





		Mapinfo Cartographic

		B3/E1

		24

		16



		18

		Trạm xá

		

[image: image17.png]





		Mapinfo Cartographic

		C3/E1

		24

		16



		19

		Nhà máy

		

[image: image18.png]





		Custom Symbs

		B3

		36

		24



		20

		Trạm thủy điện

		

[image: image19.png]





		Custom Symbs

		C3

		36

		24



		19

		Trạm nhiệt điện

		

[image: image20.png]





		Custom Symbs

		D3

		36

		24



		20

		Nhà thờ

		

[image: image21.png]





		Custom Symbs

		C5

		24

		16



		21

		Đền, chùa

		

[image: image22.png]





		Custom Symbs

		E14*

		36*

		24



		22

		Cầu

		

[image: image23.png]





		Mapinfo Cartographic

		C6/D1 **

		





* Ký hiệu trong Custom Symbs của MapInfo E2: Cột E, hàng 2


* 36 : Kích cỡ 36


** Ký hiệu cầu nằm trong hộp ký hiệu MapInfo Cartographic, Cột C, hàng 6; Màu Cột D, hàng 1. Kích cỡ của cầu tùy thuộc vào độ rộng sông suối để lựa chọn cho phù hợp, góc xoay(Rotate) phụ thuộc vào hướng của cầu để lựa chọn.


  Ký hiệu, màu trên bản đồ hiện trạng rừng và đất rừng                     


Theo thông tư số: 34/2009/TT-BNNPTNT, ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ NN&PTNT về việc quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng.

5.2.3 Quy định ký hiệu, màu, Pattern các trạng thái rừng, đất rừng cho bản đồ hiện trạng và kiểm kê rừng


		TT

		Loại đất, loại rừng

		K‎í hiệu


LĐLR trên bản đồ

		Pattern, màu trong MapInfo (Pattern/Foreground)

		Tương đương với các trạng thái trong QPN6-84

		Mã LĐLR trên bản đồ



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		I

		Rừng gỗ cây lá LRTX


 hoặc nửa rụng lá

		

		

		

		



		1

		Rừng gỗ giàu nguyên sinh  LRTX hoặc nửa rụng lá 

		G1

		[image: image24.png]



B1/H11

		 IVa, IVb 

		1



		2

		Rừng gỗ giàu thứ sinh,  LRTX hoặc nửa rụng lá 

		G2

		[image: image25.png]



B1/H11

		IIIa3, IIIb 

		2



		3

		Rừng gỗ trung bình cây LRTX hoặc nửa rụng lá

		TB




		[image: image26.png]



 B1/H7

		IIIa2 

		3



		4

		Rừng gỗ nghèo kiệt cây LRTX hoặc nửa rụng lá

		NG1

		[image: image27.png]



 B1/H2

		IIIa1 

		4



		5

		Rừng gỗ nghèo cây LRTX hoặc nửa rụng lá 

		NG2

		[image: image28.png]



 B1/H2

		IIIa1

		5



		6

		Rừng gỗ phục hồi cây LRTX hoặc nửa rụng lá chưa có trữ lượng 

		PH1

		[image: image29.png]



 B1/G5

		IIa1

		6



		7

		Rừng gỗ phục hồi cây LRTX hoặc nửa rụng lá  có trữ lượng

		PH2

		[image: image30.png]



 B1/G5

		IIa2

		7



		II

		Rừng gỗ cây rụng lá

		

		

		

		



		1

		Rừng gỗ giàu cây rụng lá 

		GR

		[image: image31.png]



B1/H11

		RIV, RIIIb

		8



		2

		Rừng gỗ trung bình cây rụng lá 

		TBR

		[image: image32.png]



 B1/H7

		RIIIa3

		9



		3

		Rừng gỗ nghèo kiệt cây rụng lá

		NGR1

		[image: image33.png]



 B1/H2

		RIIIa1, 

		10



		4

		Rừng gỗ nghèo cây rụng lá

		NGR2

		[image: image34.png]



 B1/H2

		RIIIa2

		11



		5

		Rừng gỗ phục hồi  rụng lá chưa có trữ lượng

		PHR1

		[image: image35.png]



 B1/G5

		RII 

		12



		6

		Rừng gỗ phục hồi  rụng lá có trữ lượng

		PHR2

		[image: image36.png]



 B1/G5

		RII 

		13



		III

		Rừng gỗ cây lá kim

		

		

		

		



		1

		Rừng gỗ giàu cây lá kim 

		GK

		[image: image37.png]



B1/H11

		

		14



		2

		Rừng gỗ trung bình cây lá kim 

		TBK

		[image: image38.png]



 B1/H7

		

		15



		3

		Rừng gỗ nghèo kiệt cây lá kim

		NGK1

		[image: image39.png]



 B1/H2

		

		16



		4

		Rừng gỗ nghèo cây lá kim

		NGK2

		[image: image40.png]



 B1/H2

		

		17



		5

		Rừng phục hồi cây lá kim  chưa có trữ lượng

		PHK1

		[image: image41.png]



 B1/G5

		

		18



		6

		Rừng phục hồi cây lá kim có trữ lượng

		PHK2

		[image: image42.png]



 B1/G5

		

		19



		IV

		Rừng hỗn giao gỗ cây lá rộng lá kim

		

		

		

		



		1

		Rừng gỗ giàu lá rộng, lá kim 

		GH

		[image: image43.png]



B1/H11

		

		20



		2

		Rừng gỗ trung bình cây lá rộng, lá kim 

		TBH

		[image: image44.png]



 B1/H7

		

		21



		3

		Rừng gỗ nghèo kiệt cây lá rộng, lá kim

		NGH1

		[image: image45.png]



 B1/H2

		

		22



		4

		Rừng gỗ nghèo cây lá rộng, lá kim

		NGH2

		[image: image46.png]



 B1/H2

		

		23



		5

		Rừng phục hồi HG lá rộng,  lá kim  chưa có M

		PHH1

		[image: image47.png]



 B1/G5

		Th1N1, Th1N2

		24



		6

		Rừng phục hồi HG lá rộng,  lá kim có M

		PHH2

		[image: image48.png]



 B1/G5

		Th1N1, Th1N2

		25



		V

		Rừng tre nứa

		

		

		

		



		1

		Rừng tre luồng nhỏ

		TL1

		[image: image49.png]



 B1/L3

		

		26



		2

		Rừng tre luồng to

		TL2

		[image: image50.png]



 B1/L3

		

		27



		3

		Rừng nứa nhỏ

		N1

		[image: image51.png]



 B1/L3

		

		28



		4

		Rừng nứa to

		N2

		[image: image52.png]



 B1/L3

		

		29



		5

		Rừng lồ ô  nhỏ

		LO1

		[image: image53.png]



 B1/L3

		

		30



		6

		Rừng lồ ô to

		LO2

		[image: image54.png]



 B1/L3

		

		31



		7

		Rừng vầu nhỏ

		V1

		[image: image55.png]



 B1/L3

		

		32



		8

		Rừng vầu to

		V2

		[image: image56.png]



 B1/L3

		

		33



		9

		Rừng tre nứa khác

		TNKH

		[image: image57.png]



 B1/L3

		

		34



		10

		Rừng cau, dừa, cọ 

		CA

		[image: image58.png]



 B1/L3

		

		35



		VI

		Rừng hỗn giao

		

		

		

		



		1

		Rừng HG gỗ - nứa

		G-N

		[image: image59.png]



 B1/M4

		

		36



		2

		Rừng HG nứa – gỗ

		N-G

		[image: image60.png]



 B1/M4

		

		37



		3

		Rừng HG gỗ-Cau dừa

		G-CA

		[image: image61.png]



 B1/M4

		

		38



		VII

		Rừng núi đá

		

		

		

		



		1

		Rừng cây gỗ giàu trên núi đá 

		GND

		[image: image62.png]



B1/H11

		

		39



		2

		Rừng cây gỗ trung bình trên núi đá 

		TBND

		[image: image63.png]



 B1/H7

		

		40



		3

		Rừng cây gỗ sau khai thác kiệt trên núi đá

		NGND

		[image: image64.png]



 B1/H2

		

		41



		4

		Rừng cây gỗ phục hồi trên núi đá 

		PHND

		[image: image65.png]



 B1/G5

		

		42



		5

		Tre nứa núi đá

		NND

		[image: image66.png]



 B1/L3

		

		43



		6

		Hỗn giao núi đá

		HGND

		[image: image67.png]



 B1/M4

		

		44



		VIII

		RỪNG NGẬP NƯỚC

		

		

		

		



		1

		Rừng ngập mặn

		NM

		[image: image68.png]



 B1/O4

		

		45



		2

		Rừng ngập phèn

		NP

		[image: image69.png]



 B1 / O4

		

		46



		3

		Rừng ngập nước ngọt

		NNG

		

[image: image70.png]



 B1 / P2

		

		47



		IX

		RỪNG TRỒNG

		Rừng trồng ghi loài cây viết tắt theo phụ lục 5

		



		1

		Rừng trồng gỗ núi đất chưa có M

		(loài cây –cấp tuổi)

		

[image: image71.png]



 B1 / C4

		

		48



		2

		Rừng trồng gỗ núi đất  có M

		(loài cây –cấp tuổi)

		

[image: image72.png]



 B1 / C4

		

		49



		3

		Rừng trồng tre nứa

		(loài cây)

		

[image: image73.png]



 B1 / C4

		

		50



		4

		Rừng trồng cau dừa chưa cho sản phẩm

		CA1

		

[image: image74.png]



 B1 / C4

		

		51



		5

		Rừng trồng cau dừa đã cho sản phẩm

		CA2
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 B1 / C4

		

		52



		6

		Vườn rừng, vườn tạp

		VR

		

[image: image76.png]



 B1 / C4

		Đối với vườn rừng, vườn quả, vườn tạp…

		53



		7

		Vườn quả

		VQ
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 B1 / C4

		

		54



		8

		Rừng trồng đặc sản

		(loài cây –năm trồng)

		

[image: image78.png]



 B1 / C4

		Rừng đặc sản

		55



		9

		Rừng trồng cao su chưa cho sản phẩm

		CS1
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B1/E4

		

		56



		10

		Rừng trồng cao su đã cho sản phẩm

		CS2
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B1/E4

		

		57



		11

		Rừng trồng núi đá

		(loài cây –cấp tuổi)
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 B1 / C4

		

		58



		12

		Rừng trồng trên cát

		(loài cây –cấp tuổi)
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 B1 / C4

		

		59



		13

		Rừng trồng ngập mặn

		(loài cây –cấp tuổi)
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 B1 / C4

		

		60



		14

		Rừng trồng ngập phèn

		(loài cây –cấp tuổi)
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 B1 / C4

		

		61



		15

		Rừng trồng ngập ngọt

		(loài cây –cấp tuổi)
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 B1 / C4

		

		62



		X

		ĐẤT KHÔNG CÓ RỪNG QUY HOẠCH CHO LN

		

		



		1

		Đất trống không có cây gỗ tái sinh

		ĐT1

		

[image: image86.png]



 B1/A1

		Ia,  

		63



		2

		Đất trống  có cây gỗ tái sinh

		ĐT2

		

[image: image87.png]



B22/H15

		Ib,  Ic

		64



		3

		Đất có rừng trồng chưa thành rừng

		RT2
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B1/D2

		

		65



		4

		Núi đá không rừng

		NDA
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  B1/A3

		Núi đá trọc và núi đá có cây chưa được công nhận là rừng

		66



		5

		Đất trống cát

		DTC
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B1/A1

		

		67



		6

		Đất ngập nước,ngập triều

		DN
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B1/A1

		

		68



		7

		Đất trống khác

		DTK
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 B1/A1

		Bãi cát, bãi lầy, đất ngập nước, đất rừng bị xâm hại, …

		69



		8

		Đất nông nghiệp trong LN

		NR
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 B1/ F1

		

		70



		XI

		Đất ngoài lâm nghiệp

		

		

		

		



		1

		Dân cư

		DC
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 C9 / D1

		

		71



		2

		Đất Nông nghiệp

		NN
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 B1/ F1

		

		72



		3

		Mặt nước

		MN
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B1 / H1

		

		73



		4

		Các loại khác

		DK

		

[image: image97.png]



 A1 (Pattern = None)

		

		74





5.3  Ghi chú trên bản đồ hiện trạng và bản đồ kiểm kê.


		TT

		Tên ký hiệu

		Kiểu chữ Ô màu

		Trình bày

		Kích cỡ



		

		

		

		

		1/5.000

		1/10.000 và 1/25.000



		1

		Số hiệu phân trường (nếu có)

		VnTimeH D1

		

[image: image98.png]





		20

		16



		2

		Số hiệu khoảnh 

		VnTimeb D1

		

[image: image99.png]





		14

		12



		3

		Số hiệu tiểu khu 

		VnTime I1

		

[image: image100.png]





		24

		18



		4

		Số hiệu thửa đất cho bản đồ kiểm kê 

		VnTimeb C10

		4

		12

		10





		4. Số hiệu lô và ghi chú số liệu trong lô. VnTime-12 cho tỷ lệ 1/5.000, VnTime-10 cho tỷ lệ 1/10.000, 1/25000.




		



		Trong trường hợp lô có diện tích nhỏ không đủ để hiển thị các yếu tố trên thì chỉ ghi số hiệu lô, kèm theo bảng ghi chú các thông tin trên theo khoảnh, tiểu khu, xã. Bảng này được bố trí tại những khoảng trống trong tờ bản đồ, hoặc phía dưới khung ngoài tờ bản đồ.





Hướng dẫn ghi chú:


- Số hiệu phân trường thông thường chỉ ghi trên bản đồ lâm trường (có phân chia ra phân trường)


- Số hiệu khoảnh ghi dưới dạng số nằm trong vòng tròn. (Cách biểu thị này chỉ thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1:5.000,  1:10.000, 1:25.00(bản đồ cấp xã). 


- Số hiệu lô và các số liệu của lô ghi dưới hình thức phân số, tử số ghi số lô - trạng thái rừng hoặc loại đất, mẫu số ghi diện tích lô. 


- Cách biểu thị này chỉ thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1:10.000 - 1:25.000. Trên bản đồ tỷ lệ 1:50.000 - 1:100.000 chỉ còn tồn tại màu của thái rừng, đất đai không thể hiện ranh giới lô bằng đường line. 

5.4  Quy định cho chú dẫn bản đồ

- Đối với bản đồ hiện trạng, bản đồ kiểm kê phải chú dẫn tất cả các polygon hiện có trên bản đồ (ví dụ Rừng giầu, Rừng nghèo………)


- Chú dẫn tất cả các đối tượng dạng điểm liên quan đến ngành Lâm nghiệp được hiển thị trên bản đồ, như: Trạm chế biến lâm sản, chòi canh…v.v. Ngoài ra cần chú dẫn những điểm chính như ủy ban, trường học, trạm xá……. 


- Chú dẫn các đối tượng dạng đường: giao thông, sông suối, ranh giới hành chính…..


- Chú dẫn các đối tượng dạng text: Tên địa danh, tên dân cư……


5.5  Quy định tên bản đồ

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG NĂM 2011


Huyện Chợ mới-Tỉnh Bắc Cạn

BẢN ĐỒ KIỂM KÊ RỪNG NĂM 2011


Huyện Chợ mới-Tỉnh Bắc Cạn



Dòng thứ 2 của tên bản đồ ghi theo tên hành chính các cấp ví dụ: Tên đầy đủ xã, huyện, tỉnh đối với bản đồ cấp xã, huyện, tỉnh đối với bản đồ cấp huyện…..

5.6  Quy định đường bo ranh giới hành chính các cấp

5.6.1. Quy định cho bản đồ tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000, 1/25.000


		TT

		Ranh giới

		Kiểu

		Màu/chiều 


rộng (m)

		Ghi chú



		1

		Ranh giới xã

		

[image: image101.png]





		O2/O3/30/30

		



		2

		Ranh giới huyện

		

[image: image102.png]





		O2/O3/50/50

		



		3

		Ranh giới tỉnh
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		O2/O3/70/70

		



		4

		Ranh giới Quốc gia

		

[image: image104.png]s e






		O2/O3/100/100

		



		5

		Ranh giới xã, trong bản đồ huyện

		

[image: image105.png]





		O3/30/30

		Mỗi bên 30m





5.6.2. Quy định cho bản đồ tỷ lệ 1/50.000, 1/100.000 


		TT

		Ranh giới

		Kiểu

		Màu/chiều 


rộng (m)

		Ghi chú



		1

		Ranh giới xã, trong bản đồ huyện
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		O3/60/60

		Mỗi bên 60m



		2

		Ranh giới huyện
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		O2/O3/100/100

		



		3

		Ranh giới tỉnh
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		O2/O3/150/150

		



		4

		Ranh giới quốc gia
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		O2/O3/180/180

		



		5

		Ranh giới huyện, trong bản đồ tỉnh

		

[image: image110.png]





		O2/O3/100/100

		Mỗi bên 100m





5.6.3. Quy định cho bản đồ tỷ lệ 1/250.000, 1/500.000 và 1/1.000.000 


		TT

		Ranh giới

		Kiểu

		Màu/chiều 


rộng (m)

		Ghi chú



		3

		Ranh giới tỉnh trong vùng hoặc toàn quốc
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		O2/O3/200/200

		



		4

		Ranh giới quốc gia
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		O2/O3/300/300
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B1A

		BIỂU 1A:  DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

		Toàn quốc

																												Đơn vị tính: ha

		Phân loại rừng		Mã		Tổng diện tích		Đặc dụng										Phòng hộ										Sản xuất		Rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp

								Cộng		Vườn quốc gia		Khu bảo tồn thiên nhiên		Khu rừng nghiên cứu		Khubảo vệ cảnh quan		Cộng		Đầu nguồn		Chắn gió,  cát		Chắn sóng		Bảo vệ môi trường

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100

		1. Rừng tự nhiên		1110

		- Rừng nguyên sinh		1111

		- Rừng thứ sinh		1112

		2. Rừng trồng		1120

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200

		1. Rừng trên núi đất		1210

		2. Rừng trên núi đá		1220

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230

		- Rừng ngập mặn		1231

		- Rừng trên đất phèn		1232

		- Rừng ngập nước ngọt		1233

		4. Rừng trên cát		1240

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300

		1. Rừng gỗ		1310

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312

		- Rừng gỗ lá kim		1313

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313

		2. Rừng tre nứa		1320

		- Nứa		1321

		- Vầu		1322

		- Tre/luồng		1323

		- Lồ ô		1324

		- Các loài khác		1325

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331

		- Tre nứa là chính		1332

		4. Rừng cau dừa		1340

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400

		1. Rừng giàu		1410

		2. Rừng trung bình		1420

		3. Rừng nghèo		1430

		4. Rừng nghèo kiệt		1440

		5. Rừng chưa có trữ lượng		1450

		V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN		2000

		1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng		2010

		2. Đất trống có cây gỗ tái sinh		2020

		3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh		2030

		4. Núi đá không cây		2040

		5. Đất có cây nông nghiệp		2050

		6. Đất khác trong Lâm nghiệp		2060

																Ngày           tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị														Người tổng hợp



&C&P



B1B

		BIỂU 1B: TRỮ LƯỢNG CÁC LOẠI RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

		Toàn quốc

																										ĐVT: Gỗ: m3; tre nứa: 1000 cây

		Phân loại rừng		Mã		Đơn vị tính		Tổng trữ lượng		Đặc dụng										Phòng hộ										Sản xuất		Rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp

										Cộng		Vườn quốc gia		Khu b.tồn thiên nhiên		Khu rừng nghiên cứu		Khubảo vệ cảnh quan		Cộng		Đầu nguồn		Chắn gió,  cát		Chắn sóng		Bảo vệ môi trường

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100		m3								ư

		1. Rừng tự nhiên		1110		m3

		- Rừng nguyên sinh		1111		m3

		- Rừng thứ sinh		1112		m3

		2. Rừng trồng		1120		m3

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121		m3

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122		m3

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123		m3

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200		m3

		1. Rừng trên núi đất		1210		m3

		2. Rừng trên núi đá		1220		m3

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230		m3

		- Rừng ngập mặn		1231		m3

		- Rừng trên đất phèn		1232		m3

		- Rừng ngập nước ngọt		1233		m3

		4. Rừng trên cát		1240		m3

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300		m3

		1. Rừng gỗ		1310		m3

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311		m3

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312		m3

		- Rừng gỗ lá kim		1313		m3

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313		m3

		2. Rừng tre nứa		1320		1000 cây

		- Nứa		1321		1000 cây

		- Vầu		1322		1000 cây

		- Tre/luồng		1323		1000 cây

		- Lồ ô		1324		1000 cây

		- Các loài khác		1325		1000 cây

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331		m3

		- Tre nứa là chính		1332		1000 cây

		4. Rừng cau dừa		1340		1000 cây

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400		m3

		1. Rừng giàu		1410		m3

		2. Rừng trung bình		1420		m3

		3. Rừng nghèo		1430		m3

		4. Rừng nghèo kiệt		1440		m3

																										Ngày               tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị																								Người tổng hợp



&C&P+2



B2A

		BIỂU 2A:  DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ

		Toàn quốc

																						Đơn vị tính: ha

		Phân loại rừng		Mã		Tổng		BQL rừng ĐD		BQL rừng PH		Doanh nghiệp NN		DN ngoài QD		DN 100%
 vốn N.ngoài		Hộ gia đình,
cá nhân		Cộng 
đồng		Đơn vị vũ trang		Các tổ chức khác		UBND

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100

		1. Rừng tự nhiên		1110

		- Rừng nguyên sinh		1111

		- Rừng thứ sinh		1112

		2. Rừng trồng		1120

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200

		1. Rừng trên núi đất		1210

		2. Rừng trên núi đá		1220

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230

		- Rừng ngập mặn		1231

		- Rừng trên đất phèn		1232

		- Rừng ngập nước ngọt		1233

		4. Rừng trên cát		1240

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300

		1. Rừng gỗ		1310

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312

		- Rừng gỗ lá kim		1313

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313

		2. Rừng tre nứa		1320

		- Nứa		1321

		- Vầu		1322

		- Tre/luồng		1323

		- Lồ ô		1324

		- Các loài khác		1325

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331

		- Tre nứa là chính		1332

		4. Rừng cau dừa		1340

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400						,

		1. Rừng giàu		1410

		2. Rừng trung bình		1420

		3. Rừng nghèo		1430

		4. Rừng nghèo kiệt		1440

		5. Rừng chưa có trữ lượng		1450

		V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN		2000

		1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng		2010

		2. Đất trống có cây gỗ tái sinh		2020

		3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh		2030

		4. Núi đá không cây		2040

		5. Đất có cây nông nghiệp		2050

		6. Đất khác trong Lâm Nghiệp		2060

																		Ngày               tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị																Người tổng hợp



&C&P+3



B2B

		BIỂU 2B:  TRỮ LƯỢNG  RỪNG PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ

		Toàn quốc

																								Đơn vị tính: m3

		Phân loại rừng		Mã		Đơn vị tính		Tổng		BQL rừng ĐD		BQL rừng PH		Doanh nghiệp NN		DN ngoài QD		DN 100%
 vốn NN		Hộ gia đình,
cá nhân		Cộng 
đồng		Đơn vị vũ trang		Các tổ chức khác		UBND

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100		m3

		1. Rừng tự nhiên		1110		m3

		- Rừng nguyên sinh		1111		m3

		- Rừng thứ sinh		1112		m3

		2. Rừng trồng		1120		m3

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121		m3

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122		m3

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123		m3

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200		m3

		1. Rừng trên núi đất		1210		m3

		2. Rừng trên núi đá		1220		m3

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230		m3

		- Rừng ngập mặn		1231		m3

		- Rừng trên đất phèn		1232		m3

		- Rừng ngập nước ngọt		1233		m3

		4. Rừng trên cát		1240		m3

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300		m3

		1. Rừng gỗ		1310		m3

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311		m3

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312		m3

		- Rừng gỗ lá kim		1313		m3

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313		m3

		2. Rừng tre nứa		1320		1000 cây

		- Nứa		1321		1000 cây

		- Vầu		1322		1000 cây

		- Tre/luồng		1323		1000 cây

		- Lồ ô		1324		1000 cây

		- Các loài khác		1325		1000 cây

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331		m3

		- Tre nứa là chính		1332		1000 cây

		4. Rừng cau dừa		1340		1000 cây

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400		m3

		1. Rừng giàu		1410		m3						,

		2. Rừng trung bình		1420		m3

		3. Rừng nghèo		1430		m3

		4. Rừng nghèo kiệt		1440		m3

																				Ngày               tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị																		Người tổng hợp



&C&P+4



Chephu

		BIỂU 3: TỔNG HỢP ĐỘ CHE PHỦ RỪNG

		Toàn quốc

																						Đơn vị tính: ha

		TT		Tên huyện		Tổng diện tích có rừng		Chia theo nguồn gốc								Chia theo mục đích sử dụng của 03 loại rừng						Diện tích ngoài 3 loại rừng		Độ che phủ rừng (%)

								Tổng		Rừng tự nhiên		Rừng trồng				Đặc dụng		Phòng hộ		Sản xuất

												Tổng		Dưới 3 năm

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)

				Toàn quốc

		1		Tỉnh 1

		2		Tỉnh 2

				.......

																				Ngày        tháng       năm 20

				Thủ trưởng đơn vị																		Người tổng hợp



&C&P+5



B4A

		BIỂU 4A: DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG PHÂN THEO LOÀI CÂY VÀ CẤP TUỔI

		Toàn quốc

												Đơn vị tính: ha

		Loài cây		Tổng cộng		Phân theo cấp tuổi

						1		2		3		4		5

		Thủ trưởng đơn vị								Ngày               tháng          năm 20

										Người tổng hợp



&C&P+6



B4B

		BIỂU 4B: TRỮ LƯỢNG RỪNG TRỒNG PHÂN THEO LOÀI CÂY VÀ CẤP TUỔI

		Toàn quốc

										ĐVT: gỗ m3, tre nứa 1000 cây

		Loài cây		Tổng cộng		Phần theo cấp tuổi

						1		2		3		4		5

		Thủ trưởng đơn vị								Ngày               tháng          năm 20

										Người tổng hợp



&C&P+7



B5

		BIỂU 5: TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG QUẢN LÝ DIỆN TÍCH RỪNG VÀ  ĐẤT LÂM NGHIỆP

						Toàn quốc

																						Đơn vị tính: ha

		TT		Tình trạng sử dụng		Tổng 
xã		BQL rừng ĐD		BQL rừng PH		Doanh nghiệp NN		DN ngoài QD		DN 100%
 vốn NN		Hộ gia đình,
cá nhân		Cộng 
đồng		Đơn vị vũ trang		UBND		Các tổ chức khác

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)

				TỔNG

		I		ĐÃ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		1		Không có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

		2		Đang có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

		II		CHƯA GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		1		Không có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

		2		Đang có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

																		Ngày               tháng          năm 20

				Thủ trưởng đơn vị														Người tổng hợp
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		PHỤ LỤC SỐ 1 C

HỆ THỐNG MẪU BIỂU


HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:3183 /QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12 /2012

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)








I. HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG CHO CHỦ RỪNG NHÓM 1 (Gồm cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư) 

a. Thông tin về chủ rừng:


		Tỉnh:

		Xã:

		Tên chủ quản lý:



		Huyện:

		Thôn/bản:

		Tên chủ sử dụng:





b. Thông tin chi tiết về rừng và đất lâm nghiệp


		TT

		Thông tin thửa đất

		Thông tin về rừng và đất lâm nghiệp

		Mục đích sử dụng 

		Thời hạn


sử dụng (năm)



		

		Số tờ bản đồ địa chính

		Thửa đất số

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		Diện tích


(ha)

		Đất có rừng

		Đất không có rừng

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Rừng tự nhiên

		Rừng trồng

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Trạng thái

		Trữ lượng

		Năm trồng

		Loài cây

		Trữ lượng


(TN:1000 cây, Gỗ: m3)

		Trạng thái

		Loài cây ưu thế

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		Gỗ (m3)

		Tre, nứa (1000 cây)

		

		

		

		

		

		

		



		01

		02

		03

		04

		05

		06

		07

		08

		09

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Đại diện chủ rừng


(ký và ghi rõ họ tên)

		Đại diện UBND


(Ký và đóng dấu)





Ghi chú:  - Trữ lượng tính m3/lô đối với rừng gỗ


                - Số cây/lô đối với rừng tre nứa.


c. Sơ đồ vị trí thửa đất 1



[image: image1]

Ghi chú: 



- Sơ đồ thửa đất được trích lục các thông tin lô đất: Vị trí lô đất; a – tên lô đất; IIa - trạng thái, PH - Mục đích sử dụng; 3,55 ha - Diện tích; Hùng - Chủ rừng ông Hùng; vị trí tiếp giáp với các chủ rừng ông Tòng và Cộng đồng bản.

- Mẫu hồ sơ quản lý rừng áp dụng cho chủ quản lý nhóm I


- Hồ sơ được lập thành 03 bộ, 01 bộ do chủ rừng giữ, 01 bộ do UBND xã, 01 bộ do hạt Kiểm lâm sở tại .

II. HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG CHO CHỦ RỪNG NHÓM II


(Gồm doanh nghiệp Nhà nước (Công ty), Ban quản lý rừng, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, lực lượng vũ trang, tổ chức khác).

a. Thông tin về chủ rừng:


		Tỉnh:

		Xã:

		Tên chủ quản lý:



		Huyện:

		Thôn/bản:

		Tên chủ sử dụng:





Tên chủ quản lý và chủ sử dụng là một

b. Thông tin chi tiết về rừng và đất lâm nghiệp


		TT

		Thông tin thửa đất

		Thông tin về rừng và đất lâm nghiệp

		Mục đích sử dụng 

		Thời hạn


sử dụng (năm)



		

		Số tờ bản đồ địa chính

		Thửa đất số

		Tiểu khu

		Khoảnh

		Lô

		Diện tích


(ha)

		Đất có rừng

		Đất không có rừng

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Rừng tự nhiên

		Rừng trồng

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Trạng thái

		Trữ lượng

		Loài cây

		Năm trồng

		Trữ lượng


(TN:1000 cây, Gỗ: m3)

		Trạng thái

		Loài cây ưu thế

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		Gỗ (m3)

		Tre, nứa (1000 cây)

		

		

		

		

		

		

		



		01

		02

		03

		04

		05

		06

		07

		08

		09

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Thời hạn sử dụng tôi không hiểu


		Đại diện chủ rừng


(ký và ghi rõ họ tên)

		Đại diện UBND


(Ký và đóng dấu)





Ghi chú:  - Trữ lượng tính m3/lô đối với rừng gỗ


                - Số cây/lô đối với rừng tre nứa.

c. Mỗi chủ quản lý trong hồ sơ có kèm theo một tờ bản đồ kiểm kê tỷ lệ 1/10.000


Bản đồ giao  đất 1



[image: image2]

Ghi chú: 


- Mẫu hồ sơ quản lý rừng áp dụng cho loại chủ quản lý nhóm II.


- Hồ sơ được lập thành 03 bộ, 01 bộ do chủ rừng giữ, 01 bộ do UBND xã, 01 bộ do hạt Kiểm lâm sở tại 


III. HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG CHO CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP


1. Hồ sơ quản lý rừng đối với chính quyền cấp xã, bao gồm:


1.1. Hồ sơ chi tiết cho từng chủ quản lý (như mục A và B)


1.2. Biểu tổng hợp diện tích, trữ lượng cho toàn xã (bao gồm các biểu như yêu cầu của dự án)


· BIỂU 1A:  DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG


· BIỂU 1B: TRỮ LƯỢNG CÁC LOẠI RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG


· BIỂU 2A:  DIỆN TÍCH  RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ


· BIỂU 2B:  TRỮ LƯỢNG RỪNG  PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ


· BIỂU 3: TỔNG HỢP ĐỘ CHE PHỦ RỪNG


· BIỂU 4A: DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG PHÂN THEO LOÀI CÂY VÀ CẤP TUỔI


· BIỂU 4B: TRỮ LƯỢNG RỪNG TRỒNG PHÂN THEO LOÀI CÂY VÀ CẤP TUỔI


· BIỂU 5: TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG QUẢN LÝ DIỆN TÍCH RỪNG VÀ  ĐẤT LÂM NGHIỆP  


1.3. Bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/10.000 với đấy đủ các lớp thông tin theo quy định: hiện trạng, trạng thái, chủ quản lý, 03 loại rừng, địa hình,….


2. Hồ sơ quản lý rừng đối với chính quyền cấp huyện, bao gồm:


2.1. Biểu tổng hợp diện tích, trữ lượng cho toàn huyện (bao gồm các biểu như 1.2 của cấp xã)


2.2. Bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/50.000 với đấy đủ các lớp thông tin theo quy định: hiện trạng, trạng thái, chủ quản lý, 03 loại rừng, địa hình,….


3. Hồ sơ quản lý rừng đối với chính quyền cấp tỉnh, bao gồm:


3.1. Biểu tổng hợp diện tích, trữ lượng cho toàn huyện (bao gồm các biểu như 1.2 của cấp huyện)


3.2. Bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/100.000 với đấy đủ các lớp thông tin theo quy định: hiện trạng, trạng thái, chủ quản lý, 03 loại rừng, địa hình,….


Sơ đồ vị trí các thửa đất/lô đất được mô tả theo hình dạng trong cửa sổ này











Bản đồ tỷ lệ 1/10.000
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PAGE  

5




_1472631891.xls
B1A

		BIỂU 1A:  DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

		Tỉnh:                         Huyện:

																												Đơn vị tính: ha

		Phân loại rừng		Mã		Tổng diện tích		Đặc dụng										Phòng hộ										Sản xuất		Rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp

								Cộng		Vườn quốc gia		Khu bảo tồn thiên nhiên		Khu rừng nghiên cứu		Khubảo vệ cảnh quan		Cộng		Đầu nguồn		Chắn gió,  cát		Chắn sóng		Bảo vệ môi trường

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100

		1. Rừng tự nhiên		1110

		- Rừng nguyên sinh		1111

		- Rừng thứ sinh		1112

		2. Rừng trồng		1120

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200

		1. Rừng trên núi đất		1210

		2. Rừng trên núi đá		1220

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230

		- Rừng ngập mặn		1231

		- Rừng trên đất phèn		1232

		- Rừng ngập nước ngọt		1233

		4. Rừng trên cát		1240

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300

		1. Rừng gỗ		1310

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312

		- Rừng gỗ lá kim		1313

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313

		2. Rừng tre nứa		1320

		- Nứa		1321

		- Vầu		1322

		- Tre/luồng		1323

		- Lồ ô		1324

		- Các loài khác		1325

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331

		- Tre nứa là chính		1332

		4. Rừng cau dừa		1340

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400

		1. Rừng giàu		1410

		2. Rừng trung bình		1420

		3. Rừng nghèo		1430

		4. Rừng nghèo kiệt		1440

		5. Rừng chưa có trữ lượng		1450

		V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN		2000

		1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng		2010

		2. Đất trống có cây gỗ tái sinh		2020

		3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh		2030

		4. Núi đá không cây		2040

		5. Đất có cây nông nghiệp		2050

		6. Đất khác trong Lâm nghiệp		2060

																Ngày           tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị														Người tổng hợp



&C&P



B1B

		BIỂU 1B: TRỮ LƯỢNG CÁC LOẠI RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

		Tỉnh:                         huyện:

																										ĐVT: Gỗ: m3; tre nứa: 1000 cây

		Phân loại rừng		Mã		Đơn vị tính		Tổng trữ lượng		Đặc dụng										Phòng hộ										Sản xuất		Rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp

										Cộng		Vườn quốc gia		Khu b.tồn thiên nhiên		Khu rừng nghiên cứu		Khubảo vệ cảnh quan		Cộng		Đầu nguồn		Chắn gió,  cát		Chắn sóng		Bảo vệ môi trường

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100		m3								ư

		1. Rừng tự nhiên		1110		m3

		- Rừng nguyên sinh		1111		m3

		- Rừng thứ sinh		1112		m3

		2. Rừng trồng		1120		m3

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121		m3

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122		m3

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123		m3

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200		m3

		1. Rừng trên núi đất		1210		m3

		2. Rừng trên núi đá		1220		m3

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230		m3

		- Rừng ngập mặn		1231		m3

		- Rừng trên đất phèn		1232		m3

		- Rừng ngập nước ngọt		1233		m3

		4. Rừng trên cát		1240		m3

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300		m3

		1. Rừng gỗ		1310		m3

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311		m3

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312		m3

		- Rừng gỗ lá kim		1313		m3

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313		m3

		2. Rừng tre nứa		1320		1000 cây

		- Nứa		1321		1000 cây

		- Vầu		1322		1000 cây

		- Tre/luồng		1323		1000 cây

		- Lồ ô		1324		1000 cây

		- Các loài khác		1325		1000 cây

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331		m3

		- Tre nứa là chính		1332		1000 cây

		4. Rừng cau dừa		1340		1000 cây

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400		m3

		1. Rừng giàu		1410		m3

		2. Rừng trung bình		1420		m3

		3. Rừng nghèo		1430		m3

		4. Rừng nghèo kiệt		1440		m3

																										Ngày               tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị																								Người tổng hợp
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B2A

		BIỂU 2A:  DIỆN TÍCH  RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ

		Tỉnh:                           huyện:

																						Đơn vị tính: ha

		Phân loại rừng		Mã		Tổng		BQL rừng ĐD		BQL rừng PH		Doanh nghiệp NN		DN ngoài QD		DN 100%
 vốn N.ngoài		Hộ gia đình,
cá nhân		Cộng 
đồng		Đơn vị vũ trang		Các tổ chức khác		UBND

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100

		1. Rừng tự nhiên		1110

		- Rừng nguyên sinh		1111

		- Rừng thứ sinh		1112

		2. Rừng trồng		1120

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200

		1. Rừng trên núi đất		1210

		2. Rừng trên núi đá		1220

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230

		- Rừng ngập mặn		1231

		- Rừng trên đất phèn		1232

		- Rừng ngập nước ngọt		1233

		4. Rừng trên cát		1240

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300

		1. Rừng gỗ		1310

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312

		- Rừng gỗ lá kim		1313

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313

		2. Rừng tre nứa		1320

		- Nứa		1321

		- Vầu		1322

		- Tre/luồng		1323

		- Lồ ô		1324

		- Các loài khác		1325

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331

		- Tre nứa là chính		1332

		4. Rừng cau dừa		1340

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400						,

		1. Rừng giàu		1410

		2. Rừng trung bình		1420

		3. Rừng nghèo		1430

		4. Rừng nghèo kiệt		1440

		5. Rừng chưa có trữ lượng		1450

		V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN		2000

		1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng		2010

		2. Đất trống có cây gỗ tái sinh		2020

		3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh		2030

		4. Núi đá không cây		2040

		5. Đất có cây nông nghiệp		2050

		6. Đất khác trong Lâm Nghiệp		2060

																		Ngày               tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị																Người tổng hợp



&C&P+4



B2B

		BIỂU 2B:  TRỮ LƯỢNG RỪNG  PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ

		Tỉnh:                           huyện:

																								Đơn vị tính: m3

		Phân loại rừng		Mã		Đơn vị tính		Tổng		BQL rừng ĐD		BQL rừng PH		Doanh nghiệp NN		DN ngoài QD		DN 100%
 vốn NN		Hộ gia đình,
cá nhân		Cộng 
đồng		Đơn vị vũ trang		Các tổ chức khác		UBND

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100		m3

		1. Rừng tự nhiên		1110		m3

		- Rừng nguyên sinh		1111		m3

		- Rừng thứ sinh		1112		m3

		2. Rừng trồng		1120		m3

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121		m3

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122		m3

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123		m3

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200		m3

		1. Rừng trên núi đất		1210		m3

		2. Rừng trên núi đá		1220		m3

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230		m3

		- Rừng ngập mặn		1231		m3

		- Rừng trên đất phèn		1232		m3

		- Rừng ngập nước ngọt		1233		m3

		4. Rừng trên cát		1240		m3

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300		m3

		1. Rừng gỗ		1310		m3

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311		m3

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312		m3

		- Rừng gỗ lá kim		1313		m3

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313		m3

		2. Rừng tre nứa		1320		1000 cây

		- Nứa		1321		1000 cây

		- Vầu		1322		1000 cây

		- Tre/luồng		1323		1000 cây

		- Lồ ô		1324		1000 cây

		- Các loài khác		1325		1000 cây

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331		m3

		- Tre nứa là chính		1332		1000 cây

		4. Rừng cau dừa		1340		1000 cây

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400		m3

		1. Rừng giàu		1410		m3						,

		2. Rừng trung bình		1420		m3

		3. Rừng nghèo		1430		m3

		4. Rừng nghèo kiệt		1440		m3

																				Ngày               tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị																		Người tổng hợp
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B3

		BIỂU 3: TỔNG HỢP ĐỘ CHE PHỦ RỪNG

		Tỉnh:                        huyện:

																						Đơn vị tính: ha

		TT		Tên xã		Tổng diện tích có rừng		Chia theo nguồn gốc								Chia theo mục đích sử dụng của 03 loại rừng						Diện tích ngoài 3 loại rừng		Độ che phủ rừng (%)

								Tổng		Rừng tự nhiên		Rừng trồng				Đặc dụng		Phòng hộ		Sản xuất

												Tổng		Dưới 3 năm

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)

				Toàn huyện

		1		Xã 1

		2		xã 2

				.......

																				Ngày        tháng       năm 20

				Thủ trưởng đơn vị																		Người tổng hợp



&C&P+8



B4A

		BIỂU 4A: DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG PHÂN THEO LOÀI CÂY VÀ CẤP TUỔI

		Tỉnh:                       huyện:

														ĐVT: ha

		Loài cây		Tổng cộng		Phân theo cấp tuổi

						1		2		3		4		5

		Thủ trưởng đơn vị								Ngày               tháng          năm 20

										Người tổng hợp
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B4B

		BIỂU 4B: TRỮ LƯỢNG RỪNG TRỒNG PHÂN THEO LOÀI CÂY VÀ CẤP TUỔI

		Tỉnh:                       huyện:

										ĐVT: gỗ m3, tre nứa 1000 cây

		Loài cây		Tổng cộng		Phần theo cấp tuổi

						1		2		3		4		5

		Thủ trưởng đơn vị								Ngày               tháng          năm 20

										Người tổng hợp
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B5

		BIỂU 5: TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG QUẢN LÝ DIỆN TÍCH RỪNG VÀ  ĐẤT LÂM NGHIỆP

				Tỉnh:		Huyện:

																						Đơn vị tính: ha

		TT		Tình trạng sử dụng		Tổng 
xã		BQL rừng ĐD		BQL rừng PH		Doanh nghiệp NN		DN ngoài QD		DN 100%
 vốn NN		Hộ gia đình,
cá nhân		Cộng 
đồng		Đơn vị vũ trang		UBND		Các tổ chức khác

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)

				TỔNG

		I		ĐÃ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		1		Không có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

		2		Đang có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

		II		CHƯA GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		1		Không có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

		2		Đang có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

																		Ngày               tháng          năm 20

				Thủ trưởng đơn vị														Người tổng hợp
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ĐẶT VẤN ĐỀ


Kiểm kê rừng nắm bắt được toàn diện về diện tích rừng; trữ lượng, chất lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước và từng địa phương, là nhiệm vụ được quy định trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, nhằm phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về quản lý bảo vệ và phát triển rừng và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ Trung ương đến địa phương.


Theo thiết kế, quan điểm của đợt kiểm kê rừng lần này là: thứ nhất, thực hiện kiểm kê rừng theo hai giai đoạn độc lập tương đối, đó là: điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng; kiểm kê rừng và đất chưa có rừng, trong đó thành quả của điều tra rừng để phục vụ cho kiểm kê rừng. Hai nội dung này được hoạt động độc lập nhằm phản ánh khách quan công bố số liệu kiểm kê rừng trong toàn quốc và từng địa phương; thứ hai, ứng dụng tối đa tiến bộ khoa học công nghệ là một giải pháp hỗ trợ có tính toàn diện để phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng làm tăng độ chính xác của cơ sở dữ liệu và giảm, tiết kiệm được tối đa các nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra, kiểm kê rừng.

Dự án điểm về điều tra và kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh thực hiện từ tháng 11/2011-9/2012 đã được triển khai thành công. Dựa trên những cơ sở khoa học và bài học kinh nghiệm rút ra từ Dự án điểm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012- 2015, phục vụ Dự án tổng điều tra và kiểm kê rừng trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2012-2015.


PHẦN 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng: Văn bản này hướng dẫn nội dung, trình tự biện pháp kỹ thuật thực hiện điều tra, kiểm kê rừng; hồ sơ quản lý rừng và thành quả của điều tra, kiểm kê rừng của các chủ quản lý sử dụng rừng; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là cấp tỉnh); các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết tắt là cấp huyện); các xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là cấp xã); và toàn quốc.

2. Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở trung ương và địa phương; các chủ quản lý, sử dụng rừng, các cán bộ lâm nghiệp xã hoặc kiểm lâm địa bàn; các đơn vị, tổ chức tư vấn có liên quan theo quy định của pháp luật.


II. YÊU CẦU ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ

1. Phạm vi và đối tượng thực hiện điều tra, kiểm kê rừng 

a) Công tác điều tra, kiểm kê rừng, đất chưa có rừng được tiến hành toàn bộ trên phạm vi từng tỉnh trong toàn quốc; 

b) Đối tượng điều tra, kiểm kê rừng là toàn bộ diện tích rừng và chất lượng rừng; các trạng thái thực bì trên đất chưa có rừng và diện tích đất chưa có rừng được giao và cho thuê với mục đích phát triển rừng. Toàn bộ chủ rừng đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp hoặc đã được giao quản lý, sử dụng rừng, cho thuê rừng, đất rừng.


2. Đơn vị điều tra, kiểm kê rừng và đất chưa có rừng


a) Đơn vị điều tra rừng là các lô trạng thái rừng được xác định bằng khoanh vẽ trên ảnh vệ tinh (theo phương pháp tự động; bán tự động hoặc bằng mắt thường) kết hợp điều tra mặt đất. Trên lô trạng thái chỉ có một trạng thái rừng đồng nhất, diện tích lô nhỏ nhất là 0,5 ha đối với rừng tự nhiên và 0,2 ha đối với rừng trồng.


b) Đơn vị kiểm kê rừng là lô kiểm kê (Lô kiểm kê nằm trên một phần hoặc toàn bộ lô trạng thái, thuộc duy nhất một chủ quản lý, có diện tích tối thiểu 0,2 ha. Lô kiểm kê là đơn vị nhỏ nhất về mặt diện tích để xây dựng cơ sở dữ liệu và lập hồ sơ quản lý rừng);


c) Hệ thống tiểu khu, khoảnh tuân thủ theo kết quả rà soát ba loại rừng (Chỉ thị 38/2005/CT-TTg). Trường hợp những tiểu khu (theo kết quả rà soát ba loại rừng) chưa phân chia khoảnh hoặc có thay đổi bổ sung về hệ thống tiểu khu, khoảnh thì áp dụng theo quy định tại điều 11, Thông tư số 25/2009/TT-BNN hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng. 


3. Chỉ tiêu điều tra, kiểm kê rừng


a) Chỉ tiêu về diện tích 

- Diện tích các loại rừng phân theo nguồn gốc hình thành rừng, cụ thể: rừng tự nhiên và rừng trồng;

- Diện tích các loại rừng phân loại theo mục đích sử dụng, gồm rừng đặc dụng; rừng phòng hộ; rừng sản xuất và rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp;

- Diện tích các loại rừng phân theo điều kiện lập địa, gồm rừng trên núi đất; rừng trên núi đá; và rừng trên đất ngập nước;

- Diện tích các loại rừng phân theo loài cây, bao gồm rừng gỗ; rừng tre nứa; rừng hỗn giao gỗ và tre nứa; và rừng cau dừa;

- Diện tích các loại rừng phân theo trữ lượng đối với rừng gỗ tự nhiên, gồm rừng giàu; rừng trung bình; rừng nghèo; rừng nghèo kiệt và rừng chưa có trữ lượng.

- Diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp, gồm: đất có rừng trồng chưa thành rừng; đất trống có cây gỗ tái sinh; đất trống không có cây gỗ tái sinh; núi đá không có cây gỗ tái sinh; đất có cây nông nghiệp; và đất khác.

Đơn vị tính diện tích là héc ta (ha). 


b) Chỉ tiêu về chất lượng rừng  


- Trữ lượng rừng:


+ Đối với rừng tự nhiên, trữ lượng rừng được xác định theo nhóm loài cây gắn với mục đích sử dụng rừng; nhóm chủ quản lý, sử dụng rừng; và đơn vị hành chính.



+ Đối với rừng trồng, trữ lượng rừng được xác định: theo loài cây, nhóm loài cây (rừng trồng hỗn giao); theo cấp tuổi, gắn với mục đích sử dụng rừng; nhóm chủ quản lý, sử dụng rừng; và đơn vị hành chính.


Đơn vị tính trữ lượng rừng gỗ là mét khối (m3), rừng tre nứa và cau dừa là cây.


Trữ lượng rừng được tính bình quân cho một ha đối với từng loại trạng thái rừng trên bản đồ điều tra rừng.



Căn cứ vào trữ lượng bình quân cho trạng thái rừng đã được tính toán và bản đồ phân loại trạng thái rừng (theo kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh vệ tinh) tính trữ lượng rừng cho từng lô kiểm kê trên cơ sở tính diện tích rừng.

- Phân loại trạng thái rừng đặc trưng:

+ Đối với rừng tự nhiên: rừng giầu; rừng trung bình; rừng nghèo và rừng nghèo kiệt; rừng chưa có trữ lượng.


+ Đối với rừng trồng: rừng có trữ lượng và rừng chưa có trữ lượng.

Việc xác định các trạng thái rừng và loại đất, loại rừng, căn cứ vào quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng.


4. Phân chia đối tượng kiểm kê rừng



Các chủ quản lý, sử dụng rừng và đất chưa có rừng là cấp kiểm kê cơ sở, được phân chia và thực hiện theo những mức độ kiểm kê sau:


a) Chủ rừng nhóm I: Hộ gia đình; cá nhân; cộng đồng dân cư (gồm: thôn, bản nhóm hộ và các tổ chức trong cộng đồng); Ủy ban nhân dân xã được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho việc kiểm kê rừng;


b) Chủ rừng nhóm II: Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; lâm trường quốc doanh/công ty lâm nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); Doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp nước ngoài và chủ rừng khác tự tổ chức kiểm kê rừng theo mẫu phiếu quy định, trên cơ sở được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn kiểm kê và cung cấp các thông tin về kết quả điều tra rừng.


5. Yêu cầu về tư liệu sử dụng trong điều tra, kiểm kê rừng


a) Ảnh vệ tinh


Sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh SPOT5 đa phổ và toàn sắc đã qua xử lý ở mức 3 (trực ảnh), đảm bảo các thông số: được nắn chỉnh về hệ tọa độ quốc gia VN 2000 ở múi 3o; độ chính xác về mặt bằng của các điểm khống chế được đo bằng GPS hay trích chọn từ bản đồ tỷ lệ 1/10.000 ở vùng đồng bằng hay vùng núi phải bảo đảm sao cho các yếu tố địa vật trên ảnh phải trùng khớp với các đối tượng tương ứng trên bản đồ nền tỷ lệ 1/10.000.


Trường hợp, không có ảnh vệ tinh SPOT5, thì được phép sử dụng ảnh vệ tinh khác nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu của ảnh tối thiểu đạt được tương tự như ảnh vệ tinh SPOT5.


Thời gian ảnh chụp, không quá một năm, tính tại thời điểm điều tra.


b) Bản đồ


Sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hệ tọa độ VN2000 làm nền cho việc xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh vệ tinh SPOT5. Đưa ranh giới tiểu khu/khoảnh, ranh giới chủ quản lý và ranh giới ba loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) lên bản đồ địa hình nền. 

Thống nhất chuyển đổi tất cả các tư liệu gốc sang tư liệu làm việc ở múi chiếu tiêu chuẩn 30, hệ quy chiếu VN2000.

Sử dụng các tài liệu thứ cấp như bản đồ hiện trạng rừng các năm; tư liệu giao đất giao rừng làm tài liệu tham khảo cho quá trình điều tra.


c) Các phần mềm chủ yếu được sử dụng cho điều tra, kiểm kê rừng 

- ERDAS IMAGINE: Sử dụng cho công tác tiền xử lý ảnh, hiệu chỉnh hình học và trộn dữ liệu đa phổ và toàn sắc.


- eCognition phục vụ công tác phân tích giải đoán tự động ảnh vệ tinh SPOPT5 xây dựng bản đồ hiện trạng rừng.


- MapInfo, ARC/GIS: chỉnh sửa, lưu trữ, biên tập và in ấn bản đồ thành quả, đồng thời tính diện tích lô trạng thái rừng.


- Excel: Sử dụng cho việc xây dựng các bảng biểu thống kê kết quả.


- Mapsource (Gar/file): Sử dụng cho việc nhập dữ liệu từ GPS vào máy tính để xử lý.


- Phần mềm quản lý dữ liệu và theo dõi diễn biến rừng.


- Phần mềm liên kết ảnh GPS với ảnh vệ tinh và bản đồ trong hệ tọa độ VN2000.


Ngoài ra, có thể sử dụng các phần mền khác để phục vụ cho công tác điều tra, kiểm kê rừng, nhưng phải đảm bảo cập nhật đầy đủ các thông tin và tích hợp được cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thống nhất theo yêu cầu dự án.  



d) Các phần cứng chủ yếu được sử dụng cho điều tra, kiểm kê rừng 

- Máy tính có cấu hình mạnh, đã cài đặt các phần mềm

+ Bộ xử lý là Intel Pentium Core 2 duo hoặc cao hơn;

+ Tốc độ xử lý tối thiểu của máy  1.0 GHz hoặc cao hơn;

+ Bộ nhớ trong (RAM): tối thiểu 4 GB hoặc hơn;

+ Card đồ họa màu thực. Ổ cứng có dung lượng lớn đủ để chứa các sản phẩm trung gian cũng như thành quả. Khuyến khích sử dụng thêm ổ cứng di động có dung lượng 1TB trở lên để lưu tất cả các kết quả phân tích trung gian cũng như tư liệu gốc phục vụ công tác lưu trữ cũng như kiểm tra được thuận tiện.


- Máy in: Máy in màu Ao có độ phân giải tối thiểu đạt 600 dpi phục vụ in kiểm tra.


- Các thiết bị hỗ trợ khác: UPS, ổ cứng ngoài phục vụ backup dữ liệu.


- Máy định vị toàn cầu GPS, địa bàn, ống nhòm v.v.


- Máy ảnh số có gắn GPS: dùng để chụp ảnh thực địa, phục vụ công tác xây dựng mẫu khóa ảnh, kiểm tra kết quả phân tích và giải đoán ảnh.

6. Tổng hợp các chỉ tiêu công bố kết quả điều tra, kiểm kê rừng


a) Kết quả điều tra


- Bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng cấp xã theo diện tích các trạng thái rừng (phân loại các trạng thái rừng) tại thời điểm điều tra.

- Xác định trữ lượng cho các trạng thái rừng đối với rừng tự nhiên và cho từng loài cây, hoặc nhóm loài cây đối với rừng trồng gồm: diện tích từng trạng thái rừng, trững lượng bình quân của từng trạn thái rừng.

b) Kết quả kiểm kê rừng


- Hệ thống bản đồ thành quả kiểm kê rừng cấp xã, huyện, tỉnh. Trong đó, bản đồ kiểm kê rừng cấp xã (dạng số) phải chứa đựng đầy đủ các thông tin cho từng lô kiểm kê rừng đã được thu thập trong phiếu kiểm kê. 


- Báo cáo kết quả kiểm kê rừng kèm theo các thông tin trong hệ thống biểu số liệu về diện tích và trữ lượng rừng.

c) Hồ sơ quản lý rừng (Quy định chi tiết phần Phụ lục 1C)


d) Hệ thống chỉ tiêu công bố kết quả kiểm kê rừng 


   - Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 



- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 




- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;




- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;




- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;




- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 

- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính và toàn quốc.


(Hệ thống biểu tổng hợp kết quả kiểm kê rừng theo Phụ lục 01B)

PHẦN 2 

ĐIỀU TRA RỪNG

SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC ĐIỀU TRA XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG




I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ


1. Tập hợp và xử lý thông tin về các loại bản đồ (dưới dạng tệp tin cơ sở dữ liệu số)

a) Bản đồ nền địa hình VN2000, tỷ lệ 1/10.000; 

b) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã tỷ lệ 1/10.000;

c) Bản đồ kết quả kiểm kê đất đai cấp xã năm 2010, tỷ lệ 1/10.000; 

d) Bản đồ rà soát quy hoạch 03 loại rừng cấp xã;

e) Bản đồ, số liệu hiện trạng rừng có tại thời điểm gần nhất.


f) Bản đồ giao đất - giao rừng (nếu có); 

g) Các loại bản đồ khác.

Các loại bản đồ được kiểm tra, quy chuẩn và hoàn thiện các tư liệu về bản đồ, như kiểm tra xác định những tồn tại, quy chuyển thống nhất hệ toạ độ, bổ sung và chuẩn hoá thông tin v.v... 

2. Tập hợp và xử lý các thông tin về ảnh vệ tinh SPOT5

a) Ảnh vệ tinh SPOT5 có độ phân giải 2,5mx2,5m hoặc 5mx5m (trong trường hợp không có độ phân giải cao hơn) đã được nắn chỉnh ở mức độ 3 (theo hệ toạ độ VN2000).


b) Kiểm tra, quy chuẩn và hoàn thiện tư liệu ảnh, gồm kiểm tra mức trùm phủ của ảnh trên lãnh thổ, số lượng và giá trị các kênh phổ, nắn chỉnh trực giao,  xác định những cảnh ảnh chính và ảnh bù mây, những khu vực khó giải đoán vì chất lượng ảnh kém…;

c) Hiệu chỉnh ảnh hưởng của địa hình cho giá trị các kênh phổ trên từng cảnh ảnh. 

d) Hiệu chỉnh hình học đưa các cảnh ảnh đa phổ, cũng như toàn sắc về hệ tọa độ VN2000 cùng múi chiếu (múi 30) có khả năng chồng phủ lên tất cả các hệ thống bản đồ đã được chuẩn hóa.

đ) Tăng cường chất lượng ảnh, trộn dữ liệu đa phổ và toàn sắc phù hợp nhằm tăng cường khả năng phân tách giữa các lớp trên ảnh, thể hiện các trạng thái rừng một cách khách quan phù hợp với hiện trạng trong thực tế. 


3. Xây dựng báo cáo về chuẩn hóa dữ liệu, trong đó trình bày rõ các vấn đề phát sinh và đã được giải quyết. Đánh giá chung về độ chính xác và tính thống nhất của các dữ liệu.


4. Các trang thiết bị, công cụ cần thiết khác

a) Một số phần mềm xử lý ảnh, biên tập bản đồ, tính toán dữ liệu (Phần mềm: ERDAS IMAGINE 9.2; eConigtion – Developer 8; MapInfo 10.0; ARC/GIS; Garfile...) và  các thiết bị (GPS, địa bàn, máy ảnh kỹ thuật số, các bảng biểu và phiếu đo đếm...).


b) Thiết kế hệ thống mẫu báo cáo và phiếu điều tra ngoại nghiệp bao gồm: Phiếu điều tra xây dựng mẫu khóa ảnh; Phiếu mô tả điều tra ngoại nghiệp; và các tài liệu liên quan khác.

(Hệ thống mẫu biểu báo cáo và phiếu điều tra ngoại nghiệp theo Phụ biểu 1A)


II. ĐIỀU TRA XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG


1. Bước 1: Xây dựng mẫu khóa ảnh giải đoán


a) Quy định về mẫu phân loại khóa ảnh và chọn mẫu

- Các mẫu phân loại khóa ảnh sẽ được xây dựng theo đơn vị cảnh ảnh, không xây dựng hệ thống mẫu khóa ảnh theo các đơn vị hành chính;


- Hệ thống mẫu khóa ảnh phải được xây dựng đủ lớn và mang tính đại diện cho các trạng thái rừng trên các điều kiện địa hình và sinh thái khác nhau. Trên từng cảnh ảnh, mỗi đối tượng lấy số điểm mẫu ít nhất là 20 mẫu.  


- Chọn mẫu trong phòng theo phương pháp ngẫu nhiên;

- Thiết lập hệ thống ô mẫu với kích thước có diện tích 1.000 m2; 

b) Khảo sát ngoại nghiệp

- Thiết kế tuyến điều tra khảo sát ngoại nghiệp; 

- Các nội dung điều tra ô tiêu chuẩn: đường kính thân (D1.3), đường kính tán, chiều cao vút ngọn và mật độ tầng cây cao, độ tàn che, trữ lượng rừng, chiều cao trung bình và độ che phủ của thảm tươi cây bụi, tỷ lệ che phủ mặt đất của thảm khô, độ ẩm, độ xốp của đất.

 - Tiến hành điều tra khảo sát thực địa theo tuyến đã xác định. Quá trình điều tra chụp ảnh và ghi các thông tin vào hệ thống phiếu điều tra ô mẫu; 

(Hệ thống phiếu điều tra ô mẫu trong Phụ biểu 1A) 


c) Hoàn thiện mẫu khóa ảnh giải đoán trạng thái rừng

- Kết hợp kết quả xây dựng, mô tả mẫu phân loại khóa ảnh trong phòng và kết quả kiểm chứng, bổ sung ngoài thực địa để xây dựng bộ mẫu khoá ảnh hoàn chỉnh.


- Xây dựng bản đồ phân bố các ô mẫu phân loại khóa ảnh


- Xây dựng báo cáo đánh giá độ tin cậy công tác xây dựng mẫu ảnh.


2. Bước 2: Giải đoán ảnh trong phòng


Giải đoán phân loại trạng thái rừng được thực hiện theo phương pháp cây phân loại gắn với phần mềm phân loại eCognition, phương pháp này đòi hỏi phải tuân thủ theo nguyên tắc và tiêu chí của phần mền eCognition; đồng thời cán bộ kỹ thuật xử lý phải có trình độ chuyên môn sâu về ảnh vệ tinh; chuyên môn về sinh thái rừng và sự hiểu biết khu vực nghiên cứu. Cụ thể:

a) Tạo hệ thống phân loại (class hierarchy): các trạng thái rừng và đất lâm nghiệp được xây dựng bằng phần mềm eCognition trên cơ sở đặc điểm rừng có trên địa bàn.

b) Xây dựng bộ quy tắc phân loại khóa ảnh: trên cơ sở các tiêu chí phân loại và giá trị ngưỡng của từng tiêu chí đó cho từng trạng thái cần phân loại đã được xác định. Mỗi một trạng thái sẽ được xây dựng một quy tắc phân loại riêng. Nguyên tắc xây dựng một bộ Ruleset sẽ được thực hiện từ khái quát đến chi tiết, từ các đối tượng lớn chính như đất lâm nghiệp, đất ngoài lâm nghiệp sau đó tiến hành cho trạng thái có rừng, không rừng và cuối cùng chi tiết hóa theo hệ thống phân loại đã xác định cho khu vực.

c) Chạy phân loại, giải đoán trạng thái rừng 

Trên cở sở bộ quy tắc đã xây dựng, tiến hành chạy phân loại ảnh, kết quả tất cả các lô đã được phân vùng sẽ được gán tên trạng thái theo thang phân loại. Tuy nhiên, sẽ có nhiều lô nằm cạnh nhau sẽ được gán cùng một tên, do vậy cần tiến hành việc gộp lô. Sau khi gộp, mỗi lô trạng thái rừng sẽ có diện tích tối thiểu là 0,2 ha đối với rừng trồng và 0,5 ha đối với rừng tự nhiên. 

d) Kiểm tra, chỉnh sửa kết quả phân loại trong phòng


Sử dụng các tài liệu, bản đồ hiện có và phương pháp chuyên gia kiểm tra lại tất cả kết quả phân loại tự động nhằm chỉnh sửa, bổ sung các lô có thể bị gán tên trạng thái chưa chuẩn hoặc có sự nhầm lẫn trong quá trình chạy phân loại.


Sử dụng phương pháp tính toán độ chính xác của kết quả phân loại ảnh trong phần mềm eCognition để đánh giá kết quả phân loại ảnh. Nếu độ chính xác tổng thể dưới 75%, cần tiến hành phân loại lại.


Những lô trạng thái còn nghi ngờ, chưa xác định được chính xác tên trạng thái sẽ được đánh dấu để kiểm tra trong quá trình ngoại nghiệp.


đ) Hoàn thiện kết quả phân loại trong phòng


Toàn bộ kết quả phân loại tự động sau khi đã được kiểm tra, bổ sung chỉnh sửa đạt yêu cầu sẽ được biên tập thành bản đồ kết quả giải đoán trong phòng phục vụ công tác kiểm tra ngoại nghiệp, bao gồm các lớp:


- Lớp nền ảnh vệ tinh SPOT5


- Lớp bản đồ nền: ranh giới hành chính, tiểu khu, khoảnh, đường giao thông, thủy văn, khung lưới tọa độ và hệ thống chú giải.


- Lớp đường đồng mức.

- Lớp kết quả phân loại trạng thái rừng và đất lâm nghiệp.

- Các khu vực, lô trạng thái có sự nghi ngờ cần được tăng cường điều tra, bổ sung thực địa.

3. Bước 3: Kiểm tra ngoại nghiệp 

a) Chuẩn bị ngoại nghiệp


- In bản đồ kết quả giải đoán ảnh trong phòng. 

- Thiết kế các tuyến điều tra, in hệ thống mẫu biểu ghi chép ngoại nghiệp (Phụ biểu 1A)

b) Kiểm tra ngoại nghiệp


- Chọn ngẫu nhiên ở mỗi huyện các lô trạng thái (dung lượng mẫu đủ lớn từ 100 đến 200 lô rừng tùy theo quy mô diện tích) để tiến hành kiểm tra; xác định tuyến kiểm tra đảm bảo đi qua nhiều trạng thái nhất.


- Kiểm tra tính chính xác của ranh giới các lô trạng thái rừng đã khoanh vẽ bằng giải đoán ảnh (sử dụng máy định vị GPS). 


- Kiểm tra tính chính xác của tên trạng thái rừng đã được xác định bằng giải đoán ảnh theo TT 34/2009/TT-BNNPTNT

- Kiểm tra tính chính xác của trữ lượng rừng đã được xác định bằng giải đoán ảnh.


- Khoanh vẽ bổ sung các lô rừng và đất lâm nghiệp ở những nơi chất lượng ảnh kém hoặc sau vách núi cao bằng khoanh lô theo dốc đối diện hoặc bằng GPS.

Sau quá trình kiểm tra ngoại nghiệp, toàn bộ các lô trạng thái đã được khoanh vẽ trong phòng đều được định tên chính xác.


c) Xử lý nội nghiệp


- Đánh giá độ chính xác của bản đồ giải đoán bằng các chỉ số khác nhau.


- Hoàn thiện khoá giải đoán căn cứ vào những nhân tố gây nên sai lệch của kết quả giải đoán với thực tiễn.


- Trường hợp độ chính xác của giải đoán thấp hơn yêu cầu (trạng thái rừng chính xác trên 75% và ranh giới lô trạng thái chính xác 95% so với tổng số lô kiểm tra thực địa) thì phải giải đoán lại, nếu giải đoán lại vẫn không đạt yêu cầu thì phải thu thập thêm mẫu để hoàn thiện khoá giải đoán và giải đoán lại.


d) Chỉnh lý, bổ sung bản đồ thành quả điều tra


Việc chỉnh lý, bổ sung bản đồ thành quả điều tra dựa vào kết quả kiểm tra khoanh vẽ bổ sung ở ngoại nghiệp. Cụ thể công việc chỉnh lý, bổ sung như sau:


- Hiệu chỉnh ranh giới trạng thái cho khớp với thực địa.


- Bổ sung diện tích rừng trồng đã thay đổi trạng thái so với ảnh chụp.


- Tạo bảng thuộc tính (Table Structure) cho lớp bản đồ rừng theo quy định.


- Gán thuộc tính vào các hàng (row) và các cột (field) cho các lô trạng thái của bản đồ rừng  theo quy định (Hướng dẫn xây dựng, biên tập bản đồ điều tra, kiểm kê rừng tại Phụ lục 03 ).

4. Bước 4: Biên tập kết quả điều tra rừng

a) Biên tập bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng 

Bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng phục vụ công tác kiểm kê cấp xã tỷ lệ 1/10.000, hệ tọa độ VN2000 múi 3 độ; được biên tập bằng phần mềm MapInfo với cấu trúc các lớp thông tin chính như sau:


- Lớp kết quả bản đồ hiện trạng rừng.


- Đối với bản đồ dạng số thì ảnh nền được lưu ở khuôn dạng ECW nhằm giảm dung lượng lưu trữ và tăng tốc độ hiển thị.

- Trên nền ảnh là các thông tin cơ bản về địa hình bao gồm: đường bình độ, thủy văn, dân cư, giao thông, địa danh, lưới tọa độ Km.


- Ranh giới hành chính các cấp, ranh giới chủ sở hữu, tiểu khu, khoảnh, lô...

- Nền bản ảnh tổ hợp màu tự nhiên được trộn từ ảnh đa phổ độ phân giải 10 m và ảnh toàn sắc 2,5 m. 

b) Biên tập, thống kê số liệu kết quả điều tra hiện trạng rừng


- Tính toán diện tích cho các lô rừng theo đơn vị hành chính cấp xã, từ đó tổng hợp lên cấp huyện, tỉnh.



Xuất kết quả biểu thuộc tính và tổng hợp xây dựng hệ thống biểu kết quả điều tra diện tích rừng.

5. Bước 5: Xây dựng báo cáo điều tra và lý lịch bản đồ thành quả


Báo cáo điều tra là một tài liệu quan trọng tổng hợp đánh giá kết quả công tác điều tra hiện trạng rừng. Báo cáo cần được trình bày xúc tích bao gồm các mục sau: 


- Công tác thu thập số liệu, đánh giá sơ bộ chất lượng ảnh vệ tinh. Những vấn đề tồn tại và hướng giải quyết.


- Công tác chuẩn hóa số liệu, những vấn đề còn tồn tại và hướng giải quyết.


- Công tác xây dựng ô mẫu.

- Công tác nội nghiệp, trình tự và các tham số sử dụng phân tích và giải đoán ảnh. 


- Công tác ngoại nghiệp kiểm tra và đánh giá sơ bộ kết quả điều tra (nếu cần thiết)


- Công tác xây dựng bản đồ ảnh phục vụ công tác kiểm kê


- Xây dựng lý lịch phân tích và giải đoán cho mỗi cảnh ảnh, công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm và nghiệm thu từng giai đoạn.


- Xây dựng lý lịch cho mỗi bản đồ cấp xã 1/10.000, công tác kiểm tra chất  lượng sản phẩm và nghiệm thu từng giai đoạn.

III. ĐIỀU TRA TRỮ LƯỢNG RỪNG

Điều tra trữ lượng rừng bằng phương pháp tính trữ lượng theo giá trị phổ của từng lô rừng. Cụ thể:

1. Xây dựng khoá giải đoán trữ lượng 


Khoá ảnh phục vụ điều tra trữ lượng cho từng lô rừng qua giá trị phổ là phương trình liên hệ giữa trữ lượng với các chỉ tiêu phản xạ phổ được xây dựng cho từng cảnh ảnh. Phương pháp xây dựng khoá giải đoán trữ lượng như sau. 


a) Điều tra mẫu xây dựng khoá ảnh


- Chọn tuyến điều tra. 


- Thiết lập và điều tra ô mẫu.  


- Số lượng ô mẫu: Trên mỗi cảnh ảnh SPOT5, số lượng ô mẫu dùng để xác định trữ lượng rừng cho của một trạng thái rừng hoặc một loài cây trồng tối thiểu là 20 mẫu. 


- Phân bố của các ô mẫu: Các ô mẫu được lựa chọn theo phương pháp điển hình sao cho chúng phân bố tương đối đều theo miền biến thiên về trữ lượng của từng trạng thái rừng hay từng loài cây. 


- Kích thước ô tiêu chuẩn: 30 m x 33 m.

- Điều tra ô tiêu chuẩn, bao gồm các thông tin điều tra: đường kính thân (D1.3), đường kính tán, chiều cao vút ngọn các cây tầng cây cao, độ tàn che, xác định tiết diện ngang ở vị trí 1.3 m. 


- Tính trữ lượng rừng và đặc điểm điều tra lâm phần


Trữ lượng rừng tại mỗi ô tiêu chuẩn được xác định bằng việc sử dụng các bảng tra trữ lượng thích hợp và công thức tính trữ lượng từ tổng tiết diện ngang.


b) Lập khoá xác định trữ lượng rừng 


- Tạo ảnh tổ hợp màu giả độ phân giải 2,5 m từ 3 kênh đa phổ và kênh toàn sắc của mỗi cảnh ảnh SPOT5. 


- Khoanh vi các diện tích đồng nhất trên ảnh tổ hợp màu giả bằng phương pháp phân loại không kiểm định. Sử dụng chức năng tự động của phần mềm eCognition để khoanh các diện tích đồng nhất trên ảnh thành những lô trạng thái có kích thước nhỏ, hay còn gọi là lô phụ bằng cách chọn những giá trị thích hợp của "Scale parametTer". Kết xuất thành tệp bản đồ gồm ranh giới các lô trạng thái rừng kích thước nhỏ cùng với các thông tin về giá trị trung bình, sai tiêu chuẩn từng kênh phổ và độ sáng chung. 


- Hiệu chỉnh giá trị các kênh phổ và xác định các chỉ số bổ sung.  


- Xây dựng phương trình tính trữ lượng rừng - hay khoá giải đoán trữ lượng rừng. Sử dụng phương pháp thống kê đa biến để xây dựng phương trình tương quan giữa trữ lượng rừng ở các ô tiêu chuẩn với đặc điểm phản xạ phổ đã hiệu chỉnh của các lô trạng thái chứa các ô tiêu chuẩn. Phương trình tương quan giữa trữ lượng và đặc điểm phản xạ phổ của các lô nhỏ được sử dụng làm khoá ảnh xác định trữ lượng rừng. 


- Kiểm tra thực địa để hiệu chỉnh khoá giải đoán trữ lượng


2.  Xác định trữ lượng bình quân cho một lô rừng (Mtblo)

a) Xác định trữ lượng rừng lần thứ nhất 

- Tính trữ lượng rừng cho các lô trạng thái rừng nhỏ (lô phụ): Sử dụng khoá giải đoán trữ lượng để tính trữ lượng theo các giá trị phổ cho từng lô trạng thái rừng đã phân chia bằng phần mềm eCognition.


- Ghép các trạng thái rừng nhỏ thành những lô trạng thái rừng lớn (lô chính)


- Tính trữ lượng cho mỗi lô chính qua trữ lượng của các lô phụ chứa trong nó theo phương pháp trung bình trong số diện tích. 


b) Xác định trữ lượng rừng lần thứ 2 sau kiểm kê rừng


- Kiểm tra và tổng hợp số liệu về trữ lượng của các lô rừng được xác định bởi chủ rừng nhóm I và nhóm II. 


- Phúc tra trữ lượng rừng ở 200-300 điểm điển hình trên những tuyến điều tra không trùng với các tuyến đã sử dụng để giải đoán trữ lượng lần thứ nhất.


- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự sai lệch giữa trữ lượng xác định lần thứ nhất với trữ lượng thực tế qua phúc tra và qua xác định bởi các chủ rừng nhóm I và nhóm II trong kiểm kê để chỉnh sửa khoá xác định trữ lượng rừng. 


- Sử dụng khoá đã hoàn thiện để xác định trữ lượng rừng lần thứ 2 cho các lô phụ và lô chính.


3.  Xác định tổng trữ lượng cho một lô rừng 


Tổng trữ lượng của một lô rừng được xác định bằng công thức sau.


Mlo = Mtblo * dtlo


Trong đó Mtblo là trữ lượng bình quân của một lô rừng có đơn vị tính là m3/ha, dtlo là diện tích của lô rừng tính theo hecta.


Độ chính xác cần thiết đối với xác định trữ lượng rừng trong điều tra kiểm kê rừng tại (Phụ lục 02) Hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu Điều tra, kiểm kê rừng.

IV. XÂY DỰNG TÀI LIỆU HỖ TRỢ KIỂM KÊ RỪNG 


1. Biên tập bản đồ hiện trạng phục vụ kiểm kê rừng đối với chủ rừng nhóm I và II. Trong đó:


a) Chồng xếp các lớp thông tin về quy hoạch 3 loại rừng và thông tin chủ quản lý lên nền ảnh vệ tinh (đã được thể hiện rõ hiện trạng rừng) cho từng xã.


b) Trường hợp, địa phương không có bản đồ chủ quản lý (bản đồ giao đất lâm nghiệp) thì sử dụng nền ảnh vệ tinh (đã được thể hiện rõ hiện trạng rừng) cho từng xã để tiến hành kiểm kê.


2. Tài liệu hỗ trợ kiểm kê rừng chủ yếu gồm danh sách các lô kiểm kê rừng của chủ rừng nhóm I và nhóm II được thống kê theo xã và từng tiểu khu và khoảnh. Các danh sách được kết xuất ra từ bản đồ hiện trạng rừng trên đó có ranh giới các đơn vị hành chính, ranh giới các chủ rừng, ranh giới trạng thái rừng. 


a) Với chủ rừng nhóm I, danh sách các lô rừng của từng xã có thông tin về số khoảnh, tiểu khu, lô và tên chủ rừng của từng lô.


b) Với chủ rừng nhóm II, thể hiện hiện trạng rừng, loài cây, trữ lượng rừng theo lô chính và lô phụ...

Sản phẩm chủ yếu bàn giao phục vụ kiểm kê rừng bao gồm: bản đồ kiểm kê rừng in trên nền ảnh vệ tinh và bản đồ số tỷ lệ 1/10.000 và danh sách các lô rừng phục vụ kiểm kê rừng từng xã (dạng file dữ liệu).

PHẦN 3.


KIỂM KÊ RỪNG



I. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT PHỤC VỤ KIỂM KÊ RỪNG


1. Công tác chuẩn bị


a) Tiếp nhận các thông tin, tài liệu và phần mềm hỗ trợ kiểm kê rừng (thành quả của điều tra)


- Phiếu tự kê khai rừng và đất chưa có rừng, được sử dụng cho các chủ rừng và Phiếu kiểm kê rừng và đất chưa có rừng của tổ công tác;


- Bản đồ hiện trạng rừng cấp xã tỷ lệ 1/10.000;


- Báo cáo kết quả điều tra rừng (kèm theo các biểu diện tích các loại rừng; biểu tổng hợp các chỉ tiêu bình quân về trữ lượng rừng);


b) Các phần mềm hỗ trợ kiểm kê

 Phần mềm biên tập bản đồ kết quả kiểm kê rừng; Phần mềm cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng; Phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý rừng;


c) Tài liệu đào tạo tập huấn: Bao gồm, các hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê rừng; biện pháp tổ chức kiểm kê rừng

d) Các loại bản đồ, tài liệu khác có liên quan

Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng có ranh giới hệ thống tiểu khu, khoảnh và số liệu kèm theo; bản đồ kết quả kiểm kê đất năm 2010 cấp xã và số liệu kèm theo; bản đồ giao đất lâm nghiệp,…;

đ) Mua sắm/tập hợp các trang thiết bị phục vụ kiểm kê rừng, như máy tính, máy in, máy GPS v.v…;


e) Tổ chức hội nghị triển khai kiểm kê rừng các cấp (tỉnh, huyện, xã) 

f) Tuyên truyền phổ biến chủ trương và triển khai kế hoạch thực hiện để các cấp, các ngành và người dân hiểu, chủ động, tích cực tham gia.


2. Thành lập tổ công tác và tổ chức triển khai thực hiện


a) Thành lập tổ công tác các cấp xã/huyện/tỉnh 


- Thành lập các tổ công tác của từng cấp hướng dẫn chủ rừng kiểm kê, đồng thời tổ chức đối chiếu với số liệu điều tra và số liệu thực tế để thống nhất số liệu kiểm kê. Cập nhật và tổng hợp số liệu kiểm kê từng cấp hành chính theo mẫu quy định.


- Tổ công tác kiểm kê rừng được thành lập tối đa 05 người/tổ, thành phần gồm cán bộ chuyên môn ở địa phương để tổ chức kiểm kê trên hiện trường. 


b) Tư vấn Trung ương

Các cơ quan, đơn vị tư vấn Trung ương theo nhiệm vụ phân công sẽ hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê, cập nhật thông tin kiểm kê; tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn, nghiệm thu thành quả kiểm kê rừng của địa phương. 


c) Tổ chức triển khai thực hiện


- Tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh tiếp nhận thành quả của công tác điều tra (bản đồ hiện trạng rừng cấp xã và các phiếu biểu số liệu điều tra); thống kê và in sao hệ thống mẫu phiếu, biểu kiểm kê để bàn giao tài liệu cho tổ công tác kiểm kê rừng cấp huyện và chủ kiểm kê rừng nhóm II. Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai và đào tạo, tập huấn kiểm kê rừng cho cấp huyện.


- Tổ công tác kiểm kê rừng cấp huyện tổ chức tiếp nhận tài liệu phục vụ kiểm kê rừng và bàn giao tài liệu cho tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã để thực hiện. Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai và đào tạo, tập huấn kiểm kê rừng cho cấp xã.


- Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã tổ chức tiếp nhận tài liệu phục vụ kiểm kê rừng và bàn giao tài liệu cho các chủ rừng để thực hiện. Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn chủ rừng kiểm kê rừng ở cơ sở.


3. Đào tạo tập huấn

Công tác đào tạo tập huấn sẽ được tiến hành từ cấp tỉnh đến huyện và xã. Các cán bộ chuyên môn của tỉnh được trung ương đào tạo tập huấn (TOT) sẽ tổ chức đào tạo tập huấn cho các cán bộ chuyên môn của huyện và cán bộ chuyên môn của huyện tập huấn cho cán bộ thực hiện ở xã và thôn bản.


a) Tập huấn cấp tỉnh: thành phần tham gia tập huấn gồm đại diện lãnh đạo cấp huyện, các Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và môi trường; các Lâm trường, Công ty lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trực thuộc cấp tỉnh và một số đơn vị liên quan khác;


b) Tập huấn cấp huyện: thành phần tham gia tập huấn gồm lãnh đạo xã; Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn; cán bộ lâm nghiệp, địa chính xã và cá nhân có liên quan.


c) Cán bộ giảng dạy lớp tập huấn: các cán bộ đã tham gia lớp tập huấn ở cấp Trung ương; cấp tỉnh và các chuyên gia do Ban chỉ đạo điều tra, kiểm kê rừng cấp tỉnh, huyện yêu cầu.



II. TRÌNH TỰ NỘI DUNG KIỂM KÊ RỪNG Ở CÁC CẤP

Việc thực hiện kiểm kê bắt đầu từ chủ rừng nhóm I, gắn với địa bàn hành chính xã; và chủ rừng nhóm II gắn với địa bàn hành chính xã huyện và/hoặc tỉnh; các bước tiếp theo sẽ được tổng hợp từ xã đến huyện, tỉnh và Trung ương.

Sơ đồ tổ chức thực hiện kiểm kê rừng




1. Nội dung các bước kiểm kê rừng 


a) Bước 1. Tập hợp và xử lý các thông tin phục vụ kiểm kê 


- Tiếp nhận thành quả điều tra rừng và các tài liệu thứ cấp


+ Bản đồ hiện trạng rừng phục vụ kiểm kê rừng (in trên nền ảnh vệ tinh và bản đồ số) tỷ lệ 1/10.000 trên đó thể hiện các trạng thái rừng, ranh giới các chủ rừng, ranh giới các đơn vị hành chính và đơn vị quản lý rừng theo quy hoạch 3 loại rừng, sông suối, địa hình địa vật.


+ Danh sách các lô trạng thái rừng và đất lâm nghiệp: đối với nhóm I, các xã đã có các chủ rừng xác định rõ ranh giới giao đất, trong đó ghi rõ địa danh, diện tích, hiện trạng rừng và tên chủ rừng của từng lô rừng; đối với chủ rừng nhóm II, thể hiện hiện trạng rừng, loài cây, trữ lượng rừng theo lô chính và lô phụ...


- Tài liệu hướng dẫn kiểm kê rừng, các mẫu biểu phục vụ chỉ đạo hoạt động kiểm kê rừng v.v...(chi tiết các biểu mẫu phần Phụ lục 1A) 


- Các nguồn tài liệu thứ cấp, gồm bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã tỷ lệ 1/10.000; Bản đồ kết quả kiểm kê đất đai cấp xã năm 2010, tỷ lệ 1/10.000;   Bản đồ giao đất - giao rừng (nếu có); Bản đồ rà soát quy hoạch 03 loại rừng cấp xã.

- In, nhân sao và cấp phát mẫu phiếu, biểu, các tài liệu, bản đồ khác phục vụ kiểm kê rừng cho các đơn vị hành chính thuộc tỉnh.


Sản phẩm chủ yếu của hoạt động chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm kê rừng bao gồm: bản đồ kiểm kê rừng in trên nền ảnh vệ tinh và bản đồ số tỷ lệ 1/10.000; danh sách các lô rừng phục vụ kiểm kê rừng từng xã, bản kế hoạch kiểm kê rừng cấp xã, các dụng cụ cần thiết và hệ thống mẫu biểu cho kiểm kê rừng.

b) Bước 2. Kiểm kê diện tích


* Kiểm kê chủ rừng nhóm I

- Tổ chức họp thôn, bản để thảo luận, thực hiện các công việc sau:


+ Tuyên truyền, phổ biến chủ trương và mục đích yêu cầu của kiểm kê rừng; phát và hướng dẫn chủ rừng kê khai phiếu kiểm kê rừng; giải thích các thông tin trên mẫu phiếu, điền các thông tin vào phiếu kiểm kê theo kết quả phỏng vấn chủ rừng.


+ Xác định sơ bộ ranh giới rừng và đất của từng chủ rừng hoặc nhóm chủ rừng; những thay đổi ranh giới rừng và đất của hộ hoặc nhóm hộ: Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã cùng với chủ rừng sử dụng bản đồ có ranh giới các lô rừng trên nền ảnh vệ tinh độ phân giải cao để rà soát, kiểm tra, điều chỉnh và bổ sung ranh giới cho từng lô rừng của từng chủ rừng. Quá trình khoanh vẽ phải đảm bảo độ chính xác, nét vẽ rõ ràng, không mờ, ghi các thông tin về lô kiểm kê vào bản đồ và danh sách chủ rừng của thôn. 

+ Trường hợp các xã đã có bản đồ giao đất lâm nghiệp chi tiết đến từng chủ rừng, tổ công tác cấp xã trực tiếp can vẽ các ranh giới giao đất vào bản đồ kiểm kê rừng. Sau đó giới thiệu với người dân, thống nhất về ranh giới, số lượng lô kiểm kê, phục vụ cho điền mẫu phiếu kiểm kê.


+ Trên cơ sở những thông tin do chủ rừng cung cấp, tổ công tác sẽ xác định chính xác ranh giới các lô kiểm kê rừng và hoàn thành phiếu kiểm kê rừng cho từng lô kiểm kê rừng.

+ Điều tra bổ sung đặc điểm các lô kiểm kê rừng, ranh giới giữa các nhóm chủ rừng cho những trường hợp không xác định được tại cuộc họp. Tổ công tác cùng với nhóm chủ rừng liên quan trực tiếp đi hiện trường, căn cứ vào địa vật, hiện trạng lớp phủ xác định ranh giới (có thể dùng GPS để định vị), khoanh vẽ ranh giới vào bản đồ.

+ Lập danh sách các lô kiểm kê rừng của xã.


Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã căn cứ các phiếu kiểm kê rừng của các chủ rừng, tiến hành thống kê danh sách các lô kiểm kê rừng của xã và được xã xác nhận.


Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã kiểm tra sự phù hợp của phiếu kiểm kê rừng với bản đồ kiểm kê rừng, bổ sung và hoàn thiện các thông tin trên phiếu kiểm kê rừng, ranh giới và số hiệu các lô kiểm kê rừng trên bản đồ, kiểm tra danh sách các lô kiểm kê rừng của xã. 


+ Kiểm tra hoạt động kiểm kê rừng 


Các tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh và huyện phối hợp với cán bộ tư vấn tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện và tiến độ kiểm kê rừng, kỹ thuật và kết quả kiểm kê rừng của các tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã.


+ Bàn giao sản phẩm kiểm kê rừng 

Sản phẩm chính của kiểm kê rừng chủ rừng nhóm I khi kết thúc ngoại nghiệp, gồm bản đồ giấy kiểm kê rừng có ranh giới và tên trạng thái của từng lô rừng đã được điều chỉnh phù hợp với thực địa; Bộ phiếu kiểm kê rừng của từng lô kiểm kê rừng với các nhóm chỉ tiêu và danh sách các lô rừng phù hợp với bản đồ kiểm kê rừng của các xã.


Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã sao lưu, đóng gói bản đồ, phiếu kiểm kê trên địa bàn xã và bàn giao sản phẩm kiểm kê rừng cho tổ công tác và ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp trên.


* Kiểm kê chủ rừng nhóm II

- Các hoạt động kiểm kê do chủ rừng tự thực hiện, các bước cụ thể:


+ Rà soát hệ thống ranh giới rừng và đất rừng của chủ rừng; hiệu chỉnh ranh giới ở những nơi mới phát sinh khác với ranh giới đã được xác định trong các quyết định giao đất trước đây, số hóa lại ranh giới hiện tại lên bản đồ.


+ Điều tra, hiệu chỉnh ranh giới các trạng thái rừng có sự biến động. 


+Bổ sung và chỉnh sửa thông tin cho các lô kiểm kê rừng về đặc điểm các lô rừng vào bảng danh sách các lô rừng của mình. 


+ Kiểm tra kết quả. 


Ban chỉ đạo và tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh phối hợp với cán bộ tư vấn Trung ương sẽ kiểm tra hoạt động và kết quả kiểm kê rừng của các chủ rừng.


+ Bàn giao sản phẩm kiểm kê rừng 


Sản phẩm kiểm kê của chủ rừng nhóm II, gồm: bản đồ kiểm kê rừng đã điều chỉnh ranh giới các lô rừng phù hợp với thực tế (bản số); danh sách các lô rừng với các tiêu chí phù hợp với bản đồ kiểm kê rừng đã bổ sung chỉnh sửa.

c) Bước 3. Kiểm kê về trữ lượng


- Đối chiếu trữ lượng từng lô trạng thái và trữ lượng ghi trong phiếu kiểm kê của chủ rừng với trữ lượng điều tra bình quân;


- Kiểm kê bổ sung trữ lượng của các lô trạng thái có sai số lớn;


- Tính toán trữ lượng bình quân trên ha được lấy từ số liệu trong kết quả điều tra trữ lượng rừng; tính toán trữ lượng rừng cho từng lô kiểm kê = Mbq/ha (của trạng thái lô)  x  DT lô và tính tổng trữ lượng rừng cho từng chủ quản lý = Tổng trữ lượng của các lô kiểm kê trong các thửa đất của chủ quản lý cộng lại theo loại rừng (gỗ, tre nứa tự nhiên; gỗ, tre luồng trồng)

- Tổng hợp kết quả kiểm kê trữ lượng.


2. Tổng hợp kết quả kiểm kê rừng

Kết quả kiểm kê rừng được tổng hợp từ các phiếu điều tra, kiểm kê rừng của từng chủ rừng gắn với hệ thống biểu cấp xã, huyện, tỉnh, và cả nước, cụ thể:


a) Số liệu, tài liệu kiểm kê rừng cấp xã được tổng hợp từ các chủ rừng theo các phiếu điều tra, kiểm kê rừng. Cụ thể:


- Kiểm tra, hiệu chỉnh số liệu của các chủ rừng đảm bảo tính đầy đủ và thống nhất khuôn dạng của dữ liệu, khắc phục mọi sai sót trong quá trình thu thập tài liệu ngoại nghiệp. 


- Bổ sung thông tin cho bản đồ kiểm kê rừng xã. 


- Tổng hợp diện tích rừng và đất lâm nghiệp, trữ lượng rừng của xã theo hệ thống mẫu biểu quy định.


b) Số liệu, tài liệu kiểm kê rừng cấp huyện được tổng hợp từ số liệu của cấp xã. Cụ thể:


- Kiểm tra, hiệu chỉnh số liệu các xã đảm bảo tính đầy đủ và thống nhất khuôn dạng của dữ liệu, khắc phục mọi sai sót trong quá trình thu thập tài liệu ngoại nghiệp. 


- Cập nhật số liệu kiểm kê rừng vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. Đồng thời cập nhật bổ sung số liệu kiểm kê rừng của chủ rừng nhóm II (do tỉnh chuyển giao) để tổng hợp số liệu hiện trạng rừng của toàn huyện.


- Số hoá và biên tập bản đồ kiểm kê rừng của từng xã, hiệu chỉnh bảng thuộc tính và nhập các thông tin liên quan cho từng lô sau hiệu chỉnh.


- Bổ sung thông tin cho bản đồ kiểm kê rừng để mô tả được đầy đủ kết quả của kiểm kê rừng. 


- Tổng hợp diện tích rừng và đất lâm nghiệp, trữ lượng rừng cho từng xã và huyện theo hệ thống mẫu biểu quy định.


c) Số liệu, tài liệu kiểm kê rừng cấp tỉnh được tổng hợp từ số liệu của cấp huyện và chủ rừng nhóm II. Cụ thể:



- Tiếp nhận bản đồ, số liệu kiểm kê rừng của chủ rừng nhóm II



+ Kiểm tra số liệu, bản đồ kiểm kê rừng;



+ Bóc tách số liệu, bản đồ kiểm kê của từng xã, huyện và chuyển giao lại cho các huyện có diện tích rừng của chủ rừng nhóm II nằm trên địa bàn huyện để tổ chức tổng hợp số liệu, bản đồ theo các cấp hành chính.



- Tiếp nhận bản đồ, số liệu kiểm kê rừng của các huyện



+ Kiểm tra kết quả kiểm kê rừng của các huyện theo đúng khuôn dạng của dữ liệu, tính đầy đủ của dữ liệu. 


+Tổng hợp số liệu, bản đồ kiểm kê rừng toàn tỉnh theo hệ thống mẫu biểu quy định.



+ Báo cáo kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh.


d) Số liệu kiểm kê rừng  toàn quốc được tổng hợp từ số liệu của cấp tỉnh.



đ) Số liệu cấp xã, huyện, tỉnh, và cả nước được tổng hợp từ số liệu các đơn vị hành chính trực thuộc bằng phần mềm cơ sở dữ liệu, các biểu kiểm kê rừng gồm:

- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 



- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 




- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;




- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;




- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;




- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 

- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính và toàn quốc;


Nội dung chi tiết các biểu quy định tại phần phụ lục (Phụ lục 1C)


III. LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG


1. Quy định chung về lập hồ sơ quản lý rừng 


a) Hồ sơ quản lý rừng lập cho từng tiểu khu rừng và chủ rừng để phục vụ cho quản lý ngành lâm nghiệp.

b) Hồ sơ quản lý rừng bao gồm danh sách các lô kiểm kê rừng của từng chủ rừng, từng đơn vị quản lý và đơn vị hành chính những số liệu về diện tích, trữ lượng rừng, bản đồ kèm theo thể hiện đến lô quản lý; và các tài liệu liên quan sẽ được cập nhật bổ sung trong quá trình quản lý ở địa phương.



Trình tự và phương pháp lập Hồ sơ quản lý rừng theo qui định tại Thông tư số 25/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


2. Hồ sơ quản lý rừng



a) Hồ sơ quản lý từng tiểu khu rừng



- Kết quả của kỳ kiểm kê rừng được cập nhật vào hồ sơ quản lý rừng cho từng tiểu khu. 



- Hồ sơ được lập cho từng tiểu khu, có số hiệu đến từng lô quản lý. Các tiểu khu phải ký hiệu thống nhất và được đánh số thứ tự khép kính trên địa bàn huyện, tỉnh.


b) Hồ sơ quản lý rừng cấp xã


- Sổ quản lý rừng của xã; sổ theo dõi, ghi chép thống kê diện tích, trữ lượng rừng hàng năm, hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và chủ quản lý hàng năm;


- Bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng;


- Bản đồ các chủ quản lý rừng và đất chưa có rừng.

- Các tài liệu khác có liên quan.


c) Hồ sơ quản lý rừng cấp huyện


- Các biểu tổng hợp kết quả kiểm kê, thống kê diện tích và trữ lượng rừng của các xã theo đơn vị hành chính, theo 3 loại rừng và theo chủ quản lý rừng;


- Bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng và các bản đồ liên quan khác;


- Sổ theo dõi giao đất, giao rừng cho các chủ quản lý.


- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rừng và theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và chủ quản lý, sử dụng hàng năm;


- Các tài liệu khác có liên quan.


d) Hồ sơ quản lý rừng cấp tỉnh


- Các biểu tổng hợp kết quả kiểm kê, thống kê diện tích và trữ lượng rừng của các huyện theo đơn vị hành chính, theo 3 loại rừng và theo chủ quản lý rừng;


- Bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng và các bản đồ liên quan khác;


- Sổ theo dõi giao đất, giao rừng cho các đơn vị, tổ chức;


- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rừng và theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và chủ quản lý, sử dụng rừng hàng năm;


- Các tài liệu khác có liên quan.


3. Giao nộp thành quả kiểm kê rừng, hồ sơ quản lý rừng


a) Cấp xã: nộp toàn bộ 


b) Cấp huyện


c) Cấp tỉnh


PHẦN 4.


THÀNH QUẢ ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ


I. THÀNH QUẢ ĐIỀU TRA RỪNG 


Toàn bộ thành quả điều được lưu trữ ở dạng giấy và dạng số, gồm các loại sau đây: phiếu, biểu và hồ sơ điều tra và kết quả tính toán trữ lượng, cụ thể:


1. Biểu tổng hợp diện tích, trữ lượng rừng trồng theo loài cây, nhóm loài cây và cấp tuổi các cấp hành chính;


2. Các bảng số liệu kết quả tính toán trữ lượng bình quân của các trạng thái rừng tự nhiên.


II. THÀNH QUẢ KIỂM KÊ RỪNG


1. Cấp xã


a) Bản đồ 


- Bản đồ kiểm kê rừng cấp xã: tỷ lệ 1/10.000; 



- Bản đồ hiện trạng rừng cấp xã; 



- Bản đồ hiện trạng chủ quản lý rừng cấp xã;   


b) Hệ thống biểu kết quả kiểm kê


- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 



- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 




- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;




- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;




- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;




- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 

- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính

c) Hồ sơ quản lý rừng theo chủ quản lý rừng (Phụ lục 01C)

2. Cấp huyện


a) Bản đồ:



- Bản đồ kiểm kê rừng cấp huyện: tỷ lệ 1/50.000;



- Bản đồ hiện trạng rừng cấp huyện; 



- Bản đồ hiện trạng chủ quản lý rừng cấp huyện.   


b) Hệ thống biểu kiểm kê


- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 



- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 




- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;




- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;




- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;




- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 

- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính 


c) Hồ sơ quản lý rừng (Phụ lục 01C)

3. Cấp tỉnh


a) Bản đồ:


- Bản đồ kiểm kê rừng cấp tỉnh: tỷ lệ 1/100.000;


- Bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh; 


- Bản đồ hiện trạng chủ quản lý rừng cấp tỉnh.   


b) Hệ thống biểu kiểm kê


- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 



- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 




- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;




- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;




- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;




- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 

- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính 


c) Hồ sơ quản lý rừng (Phụ lục 01C)

4. Toàn quốc



a) Bản đồ:


- Bản đồ hiện trạng rừng vùng tỷ lệ 1/250.000; 


- Bản đồ thành quả kiểm kê rừng vùng tỷ lệ 1/250.000


- Bản đồ hiện trạng rừng toàn quốc tỷ lệ 1/1.000.000; 


- Bản đồ thành quả kiểm kê rừng toàn quốc tỷ lệ 1/1.000.000


b) Hệ thống biểu kiểm kê


- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 



- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 




- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;




- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;




- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;




- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 

- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính và toàn quốc

5. Báo cáo kết quả kiểm kê rừng 


a) Báo cáo kết quả kiểm kê rừng cấp tỉnh. 


b) Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê rừng toàn quốc.


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



-------------------------------------



































HƯỚNG DẪN



ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG TOÀN QUỐC



 GIAI ĐOẠN 2012 – 2015



(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3183/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12 /2012



của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



















































Tháng 12 năm 2012















 Công tác chuẩn bị







Điều tra xây dựng mẫu phân loại







Xây dựng khóa giải đoán trạng thái







- Giải đoán trạng thái



- Giải đoán trữ lượng







Xây dựng khóa giải đoán trữ lượng







Kiểm tra hoàn thiện khóa giải đoán



Giải đoán trạng thái, trữ lượng rừng







Biên tập bản đồ hiện trạng rừng
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 Công tác chuẩn bị







Họp thôn, bản 







Kiểm kê rừng nhóm I







Tổng hợp kết quả (bản đồ, số liệu)







Kiểm kê rừng nhóm II







Lập hồ sơ quản lý







Kiểm tra, nghiệm thu
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_1472631783.xls
B1A

		BIỂU 1A:  DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

		Tỉnh:

																												Đơn vị tính: ha

		Phân loại rừng		Mã		Tổng diện tích		Đặc dụng										Phòng hộ										Sản xuất		Rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp

								Cộng		Vườn quốc gia		Khu bảo tồn thiên nhiên		Khu rừng nghiên cứu		Khubảo vệ cảnh quan		Cộng		Đầu nguồn		Chắn gió,  cát		Chắn sóng		Bảo vệ môi trường

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100

		1. Rừng tự nhiên		1110

		- Rừng nguyên sinh		1111

		- Rừng thứ sinh		1112

		2. Rừng trồng		1120

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200

		1. Rừng trên núi đất		1210

		2. Rừng trên núi đá		1220

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230

		- Rừng ngập mặn		1231

		- Rừng trên đất phèn		1232

		- Rừng ngập nước ngọt		1233

		4. Rừng trên cát		1240

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300

		1. Rừng gỗ		1310

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312

		- Rừng gỗ lá kim		1313

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313

		2. Rừng tre nứa		1320

		- Nứa		1321

		- Vầu		1322

		- Tre/luồng		1323

		- Lồ ô		1324

		- Các loài khác		1325

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331

		- Tre nứa là chính		1332

		4. Rừng cau dừa		1340

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400

		1. Rừng giàu		1410

		2. Rừng trung bình		1420

		3. Rừng nghèo		1430

		4. Rừng nghèo kiệt		1440

		5. Rừng chưa có trữ lượng		1450

		V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN		2000

		1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng		2010

		2. Đất trống có cây gỗ tái sinh		2020

		3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh		2030

		4. Núi đá không cây		2040

		5. Đất có cây nông nghiệp		2050

		6. Đất khác trong Lâm nghiệp		2060

																Ngày           tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị														Người tổng hợp



&C&P



B1B

		BIỂU 1B: TRỮ LƯỢNG CÁC LOẠI RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

		Tỉnh:

																										ĐVT: Gỗ: m3; tre nứa: 1000 cây

		Phân loại rừng		Mã		Đơn vị tính		Tổng trữ lượng		Đặc dụng										Phòng hộ										Sản xuất		Rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp

										Cộng		Vườn quốc gia		Khu b.tồn thiên nhiên		Khu rừng nghiên cứu		Khubảo vệ cảnh quan		Cộng		Đầu nguồn		Chắn gió,  cát		Chắn sóng		Bảo vệ môi trường

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100		m3								ư

		1. Rừng tự nhiên		1110		m3

		- Rừng nguyên sinh		1111		m3

		- Rừng thứ sinh		1112		m3

		2. Rừng trồng		1120		m3

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121		m3

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122		m3

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123		m3

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200		m3

		1. Rừng trên núi đất		1210		m3

		2. Rừng trên núi đá		1220		m3

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230		m3

		- Rừng ngập mặn		1231		m3

		- Rừng trên đất phèn		1232		m3

		- Rừng ngập nước ngọt		1233		m3

		4. Rừng trên cát		1240		m3

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300		m3

		1. Rừng gỗ		1310		m3

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311		m3

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312		m3

		- Rừng gỗ lá kim		1313		m3

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313		m3

		2. Rừng tre nứa		1320		1000 cây

		- Nứa		1321		1000 cây

		- Vầu		1322		1000 cây

		- Tre/luồng		1323		1000 cây

		- Lồ ô		1324		1000 cây

		- Các loài khác		1325		1000 cây

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331		m3

		- Tre nứa là chính		1332		1000 cây

		4. Rừng cau dừa		1340		1000 cây

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400		m3

		1. Rừng giàu		1410		m3

		2. Rừng trung bình		1420		m3

		3. Rừng nghèo		1430		m3

		4. Rừng nghèo kiệt		1440		m3

																										Ngày               tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị																								Người tổng hợp



&C&P+2



B2A

		BIỂU 2A:  DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ

		Tỉnh:

																						Đơn vị tính: ha

		Phân loại rừng		Mã		Tổng		BQL rừng ĐD		BQL rừng PH		Doanh nghiệp NN		DN ngoài QD		DN 100%
 vốn N.ngoài		Hộ gia đình,
cá nhân		Cộng 
đồng		Đơn vị vũ trang		Các tổ chức khác		UBND

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100

		1. Rừng tự nhiên		1110

		- Rừng nguyên sinh		1111

		- Rừng thứ sinh		1112

		2. Rừng trồng		1120

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200

		1. Rừng trên núi đất		1210

		2. Rừng trên núi đá		1220

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230

		- Rừng ngập mặn		1231

		- Rừng trên đất phèn		1232

		- Rừng ngập nước ngọt		1233

		4. Rừng trên cát		1240

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300

		1. Rừng gỗ		1310

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312

		- Rừng gỗ lá kim		1313

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313

		2. Rừng tre nứa		1320

		- Nứa		1321

		- Vầu		1322

		- Tre/luồng		1323

		- Lồ ô		1324

		- Các loài khác		1325

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331

		- Tre nứa là chính		1332

		4. Rừng cau dừa		1340

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400						,

		1. Rừng giàu		1410

		2. Rừng trung bình		1420

		3. Rừng nghèo		1430

		4. Rừng nghèo kiệt		1440

		5. Rừng chưa có trữ lượng		1450

		V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN		2000

		1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng		2010

		2. Đất trống có cây gỗ tái sinh		2020

		3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh		2030

		4. Núi đá không cây		2040

		5. Đất có cây nông nghiệp		2050

		6. Đất khác trong Lâm Nghiệp		2060

																		Ngày               tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị																Người tổng hợp



&C&P+3



B2B

		BIỂU 2B:  TRỮ LƯỢNG  RỪNG PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ

		Tỉnh:

																								Đơn vị tính: m3

		Phân loại rừng		Mã		Đơn vị tính		Tổng		BQL rừng ĐD		BQL rừng PH		Doanh nghiệp NN		DN ngoài QD		DN 100%
 vốn NN		Hộ gia đình,
cá nhân		Cộng 
đồng		Đơn vị vũ trang		Các tổ chức khác		UBND

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100		m3

		1. Rừng tự nhiên		1110		m3

		- Rừng nguyên sinh		1111		m3

		- Rừng thứ sinh		1112		m3

		2. Rừng trồng		1120		m3

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121		m3

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122		m3

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123		m3

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200		m3

		1. Rừng trên núi đất		1210		m3

		2. Rừng trên núi đá		1220		m3

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230		m3

		- Rừng ngập mặn		1231		m3

		- Rừng trên đất phèn		1232		m3

		- Rừng ngập nước ngọt		1233		m3

		4. Rừng trên cát		1240		m3

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300		m3

		1. Rừng gỗ		1310		m3

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311		m3

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312		m3

		- Rừng gỗ lá kim		1313		m3

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313		m3

		2. Rừng tre nứa		1320		1000 cây

		- Nứa		1321		1000 cây

		- Vầu		1322		1000 cây

		- Tre/luồng		1323		1000 cây

		- Lồ ô		1324		1000 cây

		- Các loài khác		1325		1000 cây

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331		m3

		- Tre nứa là chính		1332		1000 cây

		4. Rừng cau dừa		1340		1000 cây

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400		m3

		1. Rừng giàu		1410		m3						,

		2. Rừng trung bình		1420		m3

		3. Rừng nghèo		1430		m3

		4. Rừng nghèo kiệt		1440		m3

																				Ngày               tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị																		Người tổng hợp



&C&P+4



Chephu

		BIỂU 3: TỔNG HỢP ĐỘ CHE PHỦ RỪNG

		Tỉnh:

																						Đơn vị tính: ha

		TT		Tên huyện		Tổng diện tích có rừng		Chia theo nguồn gốc								Chia theo mục đích sử dụng của 03 loại rừng						Diện tích ngoài 3 loại rừng		Độ che phủ rừng (%)

								Tổng		Rừng tự nhiên		Rừng trồng				Đặc dụng		Phòng hộ		Sản xuất

												Tổng		Dưới 3 năm

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)

				Toàn tỉnh

		1		Huyện 1

		2		Huyện 2

				.......

																				Ngày        tháng       năm 20

				Thủ trưởng đơn vị																		Người tổng hợp



&C&P+5



B4A

		BIỂU 4A: DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG PHÂN THEO LOÀI CÂY VÀ CẤP TUỔI

		Tỉnh:

												Đơn vị tính: ha

		Loài cây		Tổng cộng		Phân theo cấp tuổi

						1		2		3		4		5

		Thủ trưởng đơn vị								Ngày               tháng          năm 20

										Người tổng hợp



&C&P+6



B4B

		BIỂU 4B: TRỮ LƯỢNG RỪNG TRỒNG PHÂN THEO LOÀI CÂY VÀ CẤP TUỔI

		Tỉnh:

										ĐVT: gỗ m3, tre nứa 1000 cây

		Loài cây		Tổng cộng		Phần theo cấp tuổi

						1		2		3		4		5

		Thủ trưởng đơn vị								Ngày               tháng          năm 20

										Người tổng hợp



&C&P+7



B5

		BIỂU 5: TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG QUẢN LÝ DIỆN TÍCH RỪNG VÀ  ĐẤT LÂM NGHIỆP

						Tỉnh:

																						Đơn vị tính: ha

		TT		Tình trạng sử dụng		Tổng 
xã		BQL rừng ĐD		BQL rừng PH		Doanh nghiệp NN		DN ngoài QD		DN 100%
 vốn NN		Hộ gia đình,
cá nhân		Cộng 
đồng		Đơn vị vũ trang		UBND		Các tổ chức khác

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)

				TỔNG

		I		ĐÃ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		1		Không có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

		2		Đang có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

		II		CHƯA GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		1		Không có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

		2		Đang có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

																		Ngày               tháng          năm 20

				Thủ trưởng đơn vị														Người tổng hợp



&C&N+8




_1472631890.xls
B1A

		BIỂU 1A:  DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

		Tỉnh:                         Huyện:                         Xã:

																												Đơn vị tính: ha

		Phân loại rừng		Mã		Tổng diện tích		Đặc dụng										Phòng hộ										Sản xuất		Rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp

								Cộng		Vườn quốc gia		Khu bảo tồn thiên nhiên		Khu rừng nghiên cứu		Khubảo vệ cảnh quan		Cộng		Đầu nguồn		Chắn gió,  cát		Chắn sóng		Bảo vệ môi trường

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100

		1. Rừng tự nhiên		1110

		- Rừng nguyên sinh		1111

		- Rừng thứ sinh		1112

		2. Rừng trồng		1120

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200

		1. Rừng trên núi đất		1210

		2. Rừng trên núi đá		1220

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230

		- Rừng ngập mặn		1231

		- Rừng trên đất phèn		1232

		- Rừng ngập nước ngọt		1233

		4. Rừng trên cát		1240

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300

		1. Rừng gỗ		1310

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312

		- Rừng gỗ lá kim		1313

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313

		2. Rừng tre nứa		1320

		- Nứa		1321

		- Vầu		1322

		- Tre/luồng		1323

		- Lồ ô		1324

		- Các loài khác		1325

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331

		- Tre nứa là chính		1332

		4. Rừng cau dừa		1340

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400

		1. Rừng giàu		1410

		2. Rừng trung bình		1420

		3. Rừng nghèo		1430

		4. Rừng nghèo kiệt		1440

		5. Rừng chưa có trữ lượng		1450

		V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN		2000

		1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng		2010

		2. Đất trống có cây gỗ tái sinh		2020

		3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh		2030

		4. Núi đá không cây		2040

		5. Đất có cây nông nghiệp		2050

		6. Đất khác trong lâm nghiệp		2060

																Ngày           tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị														Người tổng hợp



&C&P



B1B

		BIỂU 1B: TRỮ LƯỢNG CÁC LOẠI RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

		Tỉnh:                         huyện:                         xã:

																										ĐVT: Gỗ: m3; tre nứa: 1000 cây

		Phân loại rừng		Mã		Đơn vị tính		Tổng trữ lượng		Đặc dụng										Phòng hộ										Sản xuất		Rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp

										Cộng		Vườn quốc gia		Khu b.tồn thiên nhiên		Khu rừng nghiên cứu		Khubảo vệ cảnh quan		Cộng		Đầu nguồn		Chắn gió,  cát		Chắn sóng		Bảo vệ môi trường

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100		m3								ư

		1. Rừng tự nhiên		1110		m3

		- Rừng nguyên sinh		1111		m3

		- Rừng thứ sinh		1112		m3

		2. Rừng trồng		1120		m3

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121		m3

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122		m3

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123		m3

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200		m3

		1. Rừng trên núi đất		1210		m3

		2. Rừng trên núi đá		1220		m3

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230		m3

		- Rừng ngập mặn		1231		m3

		- Rừng trên đất phèn		1232		m3

		- Rừng ngập nước ngọt		1233		m3

		4. Rừng trên cát		1240		m3

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300		m3

		1. Rừng gỗ		1310		m3

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311		m3

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312		m3

		- Rừng gỗ lá kim		1313		m3

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313		m3

		2. Rừng tre nứa		1320		1000 cây

		- Nứa		1321		1000 cây

		- Vầu		1322		1000 cây

		- Tre/luồng		1323		1000 cây

		- Lồ ô		1324		1000 cây

		- Các loài khác		1325		1000 cây

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331		m3

		- Tre nứa là chính		1332		1000 cây

		4. Rừng cau dừa		1340		1000 cây

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400		m3

		1. Rừng giàu		1410		m3

		2. Rừng trung bình		1420		m3

		3. Rừng nghèo		1430		m3

		4. Rừng nghèo kiệt		1440		m3

																										Ngày               tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị																								Người tổng hợp



&C&P+2



B2A

		BIỂU 2A:  DIỆN TÍCH  RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ

		Tỉnh:                           huyện:                        xã:

																						Đơn vị tính: ha

		Phân loại rừng		Mã		Tổng		BQL rừng ĐD		BQL rừng PH		Doanh nghiệp NN		DN ngoài QD		DN 100%
 vốn N.ngoài		Hộ gia đình,
cá nhân		Cộng 
đồng		Đơn vị vũ trang		Các tổ chức khác		UBND

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100

		1. Rừng tự nhiên		1110

		- Rừng nguyên sinh		1111

		- Rừng thứ sinh		1112

		2. Rừng trồng		1120

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200

		1. Rừng trên núi đất		1210

		2. Rừng trên núi đá		1220

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230

		- Rừng ngập mặn		1231

		- Rừng trên đất phèn		1232

		- Rừng ngập nước ngọt		1233

		4. Rừng trên cát		1240

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300

		1. Rừng gỗ		1310

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312

		- Rừng gỗ lá kim		1313

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313

		2. Rừng tre nứa		1320

		- Nứa		1321

		- Vầu		1322

		- Tre/luồng		1323

		- Lồ ô		1324

		- Các loài khác		1325

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331

		- Tre nứa là chính		1332

		4. Rừng cau dừa		1340

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400						,

		1. Rừng giàu		1410

		2. Rừng trung bình		1420

		3. Rừng nghèo		1430

		4. Rừng nghèo kiệt		1440

		5. Rừng chưa có trữ lượng		1450

		V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN		2000

		1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng		2010

		2. Đất trống có cây gỗ tái sinh		2020

		3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh		2030

		4. Núi đá không cây		2040

		5. Đất có cây nông nghiệp		2050

		6. Đất khác trong LN		2060

																		Ngày               tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị																Người tổng hợp



&C&P+4



B2B

		BIỂU 2B:  TRỮ LƯỢNG RỪNG  PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ

		Tỉnh:                           huyện:                        xã:

		Phân loại rừng		Mã		Đơn vị tính		Tổng		BQL rừng ĐD		BQL rừng PH		Doanh nghiệp NN		DN ngoài QD		DN 100%
 vốn NN		Hộ gia đình,
cá nhân		Cộng 
đồng		Đơn vị vũ trang		Các tổ chức khác		UBND

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

		I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC		1100		m3

		1. Rừng tự nhiên		1110		m3

		- Rừng nguyên sinh		1111		m3

		- Rừng thứ sinh		1112		m3

		2. Rừng trồng		1120		m3

		- Trồng mới trên đất chưa có rừng		1121		m3

		- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có		1122		m3

		- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác		1123		m3

		II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA		1200		m3

		1. Rừng trên núi đất		1210		m3

		2. Rừng trên núi đá		1220		m3

		3. Rừng trên đất ngập nước		1230		m3

		- Rừng ngập mặn		1231		m3

		- Rừng trên đất phèn		1232		m3

		- Rừng ngập nước ngọt		1233		m3

		4. Rừng trên cát		1240		m3

		III. RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY		1300		m3

		1. Rừng gỗ		1310		m3

		- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá		1311		m3

		- Rừng gỗ lá rộng rụng lá		1312		m3

		- Rừng gỗ lá kim		1313		m3

		- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim		1313		m3

		2. Rừng tre nứa		1320		1000 cây

		- Nứa		1321		1000 cây

		- Vầu		1322		1000 cây

		- Tre/luồng		1323		1000 cây

		- Lồ ô		1324		1000 cây

		- Các loài khác		1325		1000 cây

		3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa		1330

		- Gỗ là chính		1331		m3

		- Tre nứa là chính		1332		1000 cây

		4. Rừng cau dừa		1340		1000 cây

		IV. RỪNG GỖ PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG		1400		m3

		1. Rừng giàu		1410		m3						,

		2. Rừng trung bình		1420		m3

		3. Rừng nghèo		1430		m3

		4. Rừng nghèo kiệt		1440		m3

																				Ngày               tháng          năm 20

		Thủ trưởng đơn vị																		Người tổng hợp



&C&P+6



B3

		BIỂU 3: TỔNG HỢP ĐỘ CHE PHỦ RỪNG

		Tỉnh:                        huyện:                         xã:

																						Đơn vị tính: ha

		TT		Tên TK		Tổng diện tích có rừng		Chia theo nguồn gốc								Chia theo mục đích sử dụng của 03 loại rừng						Diện tích ngoài 3 loại rừng		Độ che phủ rừng (%)

								Tổng		Rừng tự nhiên		Rừng trồng				Đặc dụng		Phòng hộ		Sản xuất

												Tổng		Dưới 3 năm

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)

				Toàn xã

		1		Tiểu khu 1

		2		Tiểu khu 2

				.......

																				Ngày        tháng       năm 20

				Thủ trưởng đơn vị																		Người tổng hợp



&C&P+8



B4A

		BIỂU 4A: DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG PHÂN THEO LOÀI CÂY VÀ CẤP TUỔI

		Tỉnh:                       huyện:                       xã:

												Đơn vị tính: ha

		Loài cây		Tổng cộng		Phân theo cấp tuổi

						1		2		3		4		5

		Thủ trưởng đơn vị								Ngày               tháng          năm 20

										Người tổng hợp



&C&P+9



B4B

		BIỂU 4B: TRỮ LƯỢNG RỪNG TRỒNG PHÂN THEO LOÀI CÂY VÀ CẤP TUỔI

		Tỉnh:                       huyện:                       xã:

										ĐVT: Gỗ m3, tre nứa 1000 cây

		Loài cây		Tổng cộng		Phần theo cấp tuổi

						1		2		3		4		5

		Thủ trưởng đơn vị								Ngày               tháng          năm 20

										Người tổng hợp



&C&P+10



B5

		BIỂU 5: TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG QUẢN LÝ DIỆN TÍCH RỪNG VÀ  ĐẤT LÂM NGHIỆP

				Tỉnh:		Huyện:										Xã:

																						Đơn vị tính: ha

		TT		Tình trạng sử dụng		Tổng 
xã		BQL rừng ĐD		BQL rừng PH		Doanh nghiệp NN		DN ngoài QD		DN 100%
 vốn NN		Hộ gia đình,
cá nhân		Cộng 
đồng		Đơn vị vũ trang		UBND		Các tổ chức khác

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)

				TỔNG

		I		ĐÃ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		1		Không có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

		2		Đang có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

		II		CHƯA GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		1		Không có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

		2		Đang có tranh chấp

		1.1		Rừng tự nhiên

		1.2		Rừng trồng

		1.3		Đất chưa có rừng

																		Ngày               tháng          năm 20

				Thủ trưởng đơn vị														Người tổng hợp



&C&N+11




